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 MỤC LỤC  
   

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang 

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  

28-8-2006      - Chỉ thị số 27/2006/CT-UBND về một số giải pháp cần tập trung 

chỉ ñạo trong những tháng cuối năm ñể phấn ñấu hoàn thành kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố 

năm 2006. 3 

06-9-2006      - Quyết ñịnh số 133/2006/Qð-UBND ban hành Quy ñịnh về tổ 

chức và hoạt ñộng của Văn phòng Tiếp công dân thành phố. 7 

07-9-2006      - Quyết ñịnh số 134/2006/Qð-UBND ban hành Quy ñịnh về tổ 

chức và hoạt ñộng của Ban Thi ñua - Khen thưởng thành phố. 16 

07-9-2006      - Chỉ thị số 28/2006/CT-UBND về bình ổn giá. 22 
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sách ñể thực hiện chế ñộ tiền lương mới cho cán bộ, công chức, 

viên chức. 24 

Do UBND thành phố Hồ Chí Minh  xuất bản 
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THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 27/2006/CT-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2006 
 
 

CHỈ THỊ 
Về một số giải pháp cần tập trung chỉ ñạo trong những tháng cuối năm  

ñể phấn ñấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  

và dự toán ngân sách thành phố năm 2006 

 

 

Ngày 07 tháng 8 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ ñã ban hành Chỉ thị số 

27/2006/CT-TTg về một số giải pháp cần tập trung chỉ ñạo trong những tháng cuối 

năm ñể phấn ñấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

Nhà nước năm 2006; ngày 13 tháng 7 năm 2006 Hội ñồng nhân dân thành phố ñã ban 

hành Nghị quyết số 39/2006/NQ-HðND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối  

năm 2006. ðể thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của Hội 

ñồng nhân dân thành phố; Ủy ban nhân dân thành phố Chỉ thị Thủ trưởng các sở - 

ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Tổng Giám ñốc, Giám 

ñốc các Tổng Công ty và doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc thành phố quản lý tập 

trung thực hiện trong những tháng cuối năm 2006 các công việc sau: 

1. Khẩn trương rà soát, ñối chiếu các nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị 

quyết số 01/2006/NQ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ; Quyết ñịnh số 

03/2006/Qð-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về 

Kế hoạch chỉ ñạo, ñiều hành phát triển kinh tế - xã hội và Quyết ñịnh số 41/2006/Qð-

UBND ngày 15 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành 

Chương trình hành ñộng thực hiện "Năm 2006 - Năm Cải cách hành chính"; ñánh giá 

kết quả chỉ ñạo, ñiều hành thuộc lĩnh vực và phạm vi cơ quan, ñơn vị, ñịa phương 

mình phụ trách, từ ñó xác ñịnh rõ các biện pháp và nhiệm vụ cần tập trung thực hiện 

ñể tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường ñầu tư, sản xuất, kinh doanh; nhất là những 

vướng mắc về thủ tục ñầu tư, bồi thường, tái ñịnh cư, giải phóng mặt bằng, giải ngân, 

thanh quyết toán khối lượng xây dựng công trình; ñẩy mạnh việc thực hiện xã hội hóa 
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các lĩnh vực văn hóa, xã hội; Chương trình cải cách hành chính, ñẩy mạnh việc 

phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.   

2. Viện Kinh tế, Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Thương mại, Sở Công nghiệp, Sở 

Du lịch, Sở Bưu chính, Viễn thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở 

Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và ðầu tư, các Tổng Công 

ty và doanh nghiệp Nhà nước ngành thương mại - dịch vụ thuộc thành phố quản lý 

khẩn trương cụ thể hóa và triển khai thực hiện "Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế thành phố giai ñoạn 2006 - 2010", tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ 

doanh nghiệp nâng cao năng suất - chất lượng và hội nhập kinh tế quốc tế; trong ñó 

chú trọng tổ chức ngay các lớp ñào tạo doanh nhân, công chức, nhân viên quản lý về 

các hiệp ñịnh song phương và ña phương mà Việt Nam ñã ký kết với các nước và 

chuẩn bị gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). 

3. ðẩy nhanh việc thực hiện kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước ñã 

ñược phê duyệt; ñồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của doanh nghiệp Nhà nước, 

các doanh nghiệp Nhà nước sau khi cổ phần hóa, các doanh nghiệp Nhà nước chuyển 

ñổi thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Tiếp tục thực hiện khẩn 

trương di dời doanh nghiệp ô nhiễm ở nội thành ra các khu quy hoạch và xử lý khắc 

phục ô nhiễm tại chỗ theo kế hoạch ñã ñề ra. 

4. Sở Tài chính, Cục Thống kê, Viện Kinh tế theo dõi chặt chẽ các yếu tố hình 

thành giá của những vật tư, hàng hóa quan trọng; theo dõi sát diễn biến của thị trường và 

dự báo biến ñộng giá ñể kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố các biện 

pháp bình ổn giá, tránh gây ảnh hưởng lớn ñến hoạt ñộng sản xuất và ñời sống xã hội. 

5. Cục Thuế thành phố triển khai thực hiện các biện pháp chống thất thu thuế và 

các khoản thu khác của ngân sách Nhà nước trên ñịa bàn thành phố, bảo ñảm ñạt 

ñược chỉ tiêu thu năm 2006 (ñạt và vượt mức phấn ñấu mà Nghị quyết Hội ñồng nhân 

dân thành phố giao). Sở Tài chính kiểm soát chặt chẽ việc chi ngân sách Nhà nước; 

tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ñể khắc phục tình trạng chi vượt dự toán. 

6. Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì phối hợp các sở - ngành có liên quan rà soát lại 

các dự án ñầu tư xây dựng cơ bản trên ñịa bàn thành phố; ñảm bảo ñạt chỉ tiêu tổng 

mức ñầu tư toàn xã hội trên ñịa bàn thành phố năm 2006 ñạt 62.000 tỷ ñồng; trong ñó 

vốn ñầu tư từ ngân sách thành phố 12.500 tỷ ñồng; rà soát và kiểm tra tiến ñộ ñầu tư 

các dự án hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tập trung các dự án trọng ñiểm thúc ñẩy 

nhanh tiến ñộ giải ngân và ñiều chuyển bố trí vốn tăng thêm cho các dự án ñảm bảo tiến 

ñộ thi công, cắt giảm các dự án không ñảm bảo tiến ñộ thi công. Các sở - ngành, quận - 
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huyện có dự án ñầu tư xây dựng cơ bản tăng cường kiểm tra, ñôn ñốc về chất lượng 

công trình và tiến ñộ thi công các dự án thuộc ñịa phương mình, ngành mình quản lý. 

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp, ñặc biệt là dịch lở mồm long 

móng gia súc và dịch cúm gia cầm; chỉ ñạo rà soát lại các phương án bảo vệ ñê ñiều, 

công tác phòng chống lũ bão năm 2006. 

8. Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu ñô thị mới Thủ Thiêm, Ban Quản lý Khu 

Công nghệ cao cụ thể hóa và tiếp tục triển khai thực hiện "Chương trình nhà ở giai 

ñoạn 2006 - 2010", "Công trình Khu ñô thị mới Thủ Thiêm", "Công trình Khu công 

nghệ cao" theo ñúng kế hoạch tiến ñộ ñã ñề ra.    

9. Sở Quy hoạch - Kiến trúc tiếp tục ñẩy nhanh việc ñiều chỉnh quy hoạch chung 

toàn thành phố; phủ kín quy hoạch chi tiết 1/2000 các khu vực ñô thị hóa; ñiều chỉnh 

các quy hoạch không khả thi và không hợp lý trên ñịa bàn thành phố. 

10. Ban Chỉ ñạo Cải cách hành chính thành phố chủ trì phối hợp các sở - ngành, 

quận - huyện tiếp tục thực hiện và tạo chuyển biến rõ nét "Chương trình Cải cách 

hành chính và chống quan liêu giai ñoạn 2006 - 2010" và "Năm 2006 - Năm Cải cách 

hành chính"; sắp xếp tổ chức, biên chế, xây dựng lề lối làm việc, phân công, phân cấp 

hợp lý; khẩn trương rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết ñể 

sửa ñổi, bổ sung theo hướng ñơn giản, rõ ràng, thời gian giải quyết ñược rút ngắn, 

công khai, minh bạch; quy ñịnh cụ thể trách nhiệm thực hiện quy trình giải quyết 

công việc, kiên quyết xử lý các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, sách nhiễu người 

dân và doanh nghiệp. Thanh tra thành phố tiếp tục thực hiện thanh tra các công trình 

trọng ñiểm theo chỉ ñạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố. 

11. Thanh tra thành phố, Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố 

triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí, trong ñó chú trọng việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản Nhà nước, việc mua 

sắm và sử dụng phương tiện ñi lại, việc tổ chức các ñoàn ñi giao lưu, tham quan, du lịch 

trong và ngoài nước, nghiêm cấm dùng công quỹ làm quà biếu và chiêu ñãi khách sai 

quy ñịnh; Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố tham mưu thực 

hiện nghiêm quy ñịnh về chế ñộ họp của các cơ quan hành chính Nhà nước.   

12. Các sở - ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và Tổng Công 

ty, doanh nghiệp Nhà nước thuộc thành phố quản lý tiến hành khẩn trương việc xây 

dựng kế hoạch và dự toán ngân sách thành phố năm 2007 theo tinh thần Chỉ thị số 

23/2006/CT-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố. 
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Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính khẩn trương hoàn thành việc tham mưu 

phân bổ dự toán ngân sách và vốn ñầu tư năm 2007 cho Ủy ban nhân dân thành phố 

ñể trình Thành ủy, Hội ñồng nhân dân thành phố và Chính phủ theo tiến ñộ quy ñịnh. 

13. Trong những tháng cuối năm 2006, ñịnh kỳ vào ngày 20 hàng tháng, các sở - 

ngành, quận - huyện, Tổng Công ty và doanh nghiệp Nhà nước thuộc thành phố quản 

lý có văn bản ñánh giá tình hình chỉ ñạo, ñiều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã 

hội và ngân sách thành phố năm 2006, trong ñó nêu rõ những việc ñã làm, những việc 

chưa làm ñược, có biện pháp và kế hoạch cụ thể ñể tháo gỡ những khó khăn, vướng 

mắc khi thực hiện những nhiệm vụ ñược Ủy ban nhân dân thành phố giao gửi Sở Kế 

hoạch và ðầu tư, Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố và 

Cục Thống kê ñể tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tại phiên họp thường 

kỳ hàng tháng. 

Sở Kế hoạch và ðầu tư và Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

thành phố thường xuyên theo dõi, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tình hình thực 

hiện Chỉ thị này./. 
 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Hoàng Quân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 133/2006/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 2006 
 
 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy ñịnh về tổ chức và hoạt ñộng  

của Văn phòng Tiếp công dân thành phố  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998, Luật sửa ñổi, bổ 

sung một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004 và ngày 29 

tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 53/2005/Nð-CP ngày 19 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa ñổi, bổ 

sung một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 89/CP ngày 07 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ về ban hành 

quy chế tổ chức tiếp công dân và Thông tư số 1178/TT-TTNN ngày 25 tháng 9 năm 

1997 của Thanh tra Nhà nước, hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 89/CP ngày 07 tháng 8 

năm 1997 của Chính phủ; Quyết ñịnh số 1203/Qð-TTNN ngày 01 tháng 10 năm 1997 

của Tổng Thanh tra Nhà nước, ban hành quy ñịnh về phối hợp tiếp công dân; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 93/2001/Nð-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính 

phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh; 

Xét ñề nghị của Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp công dân thành phố tại Công văn số 

190/TCD-TVP ngày 05 tháng 12 năm 2005 và Giám ñốc Sở Nội vụ thành phố tại Tờ 

trình số 791/TTr-SNV ngày 27 tháng 12 năm 2005, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về tổ chức và hoạt 

ñộng của Văn phòng Tiếp công dân thành phố. 
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ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký, thay thế 

Quyết ñịnh số 122/2002/Qð-UB ngày 01 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về tổ chức và hoạt ñộng của Văn phòng Tiếp công dân thành phố. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Giám ñốc Sở Nội vụ, Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp công dân thành phố, Thủ trưởng 

các sở - ngành thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết ñịnh này./. 
 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Nguyễn Văn ðua 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

QUY ðỊNH 

Về tổ chức và hoạt ñộng của Văn phòng Tiếp công dân thành phố  

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 133/2006/Qð-UBND  

ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố) 
 
 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 
 

ðiều 1. 

1. Văn phòng Tiếp công dân thành phố là cơ quan tham mưu, giúp Thường vụ Thành 

ủy, Thường trực Hội ñồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố (sau ñây viết 

tắt là Lãnh ñạo thành phố) tổ chức tiếp công dân ñể giải quyết các yêu cầu, kiến nghị, phản 

ánh, các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Là cơ quan tiếp công dân thường xuyên ñể tiếp nhận các yêu cầu, kiến nghị, 

phản ánh, các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo của công dân; là ñầu mối tiếp nhận, phân 

loại, ñề xuất xử lý bước ñầu ñơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo gửi ñến Lãnh ñạo thành 

phố và chịu trách nhiệm theo dõi, ñôn ñốc tiến ñộ giải quyết của các cơ quan tham 

mưu, báo cáo kết quả tiến ñộ giải quyết ñến Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.  

3. Chịu sự chỉ ñạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; là ñơn vị 

có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, ñược cấp kinh phí hoạt ñộng từ ngân sách và 

mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.  

4. Trụ sở ñặt tại số 15, ñường Nguyễn Gia Thiều, phường 6, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Chương II 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 
 

ðiều 2. Nhiệm vụ 

1. Tổ chức tiếp công dân, bố trí cán bộ trực ñể tiếp công dân, ghi nhận các yêu 

cầu, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo của công dân; giải thích pháp 

luật ñối với từng trường hợp cụ thể và hướng dẫn công dân gửi ñơn ñến ñúng cơ quan 

có thẩm quyền giải quyết. 
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2. ðầu mối xử lý bước ñầu ñơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo ñúng thời hạn luật 

ñịnh và ñúng theo quy ñịnh tiếp công dân, xử lý ñơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, 

tố cáo trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Tổng hợp, báo cáo, giúp Lãnh ñạo thành phố theo dõi và quản lý quá trình 

tiếp nhận, xử lý và giải quyết các ñơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 

4. Bố trí lịch ñể Lãnh ñạo thành phố tiếp công dân và phối hợp với Văn phòng 

ðoàn ñại biểu Quốc hội thành phố tiếp công dân; phối hợp với các cơ quan chức năng 

và các cơ quan hữu quan chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trình 

Lãnh ñạo thành phố tiếp công dân tại trụ sở Văn phòng Tiếp công dân thành phố; dự 

thảo nội dung kết luận của Lãnh ñạo thành phố hoặc thông báo truyền ñạt nội dung 

kết luận hoặc chỉ ñạo của Lãnh ñạo thành phố tại các buổi tiếp công dân ñến các cơ 

quan ñơn vị liên quan ñể thực hiện. 

5. ðịnh kỳ hàng tháng, Văn phòng Tiếp công dân thành phố báo cáo tình hình 

tiếp công dân và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo tại Văn phòng Tiếp công dân 

ñến Lãnh ñạo thành phố; tiếp nhận thông tin của Thanh tra thành phố về tiến ñộ thi 

hành các quyết ñịnh giải quyết tranh chấp, khiếu nại ñã có hiệu lực pháp luật, sau ñó 

tổng hợp báo cáo Lãnh ñạo thành phố.  

6. Chủ trì phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện nơi phát sinh 

khiếu nại ñể công bố quyết ñịnh giải quyết khiếu nại theo văn bản chỉ ñạo của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 

7. Theo dõi, ñôn ñốc các tổ chức và cá nhân thực hiện các nội dung kết luận, chỉ 

ñạo của Lãnh ñạo thành phố có liên quan ñến công tác tiếp công dân, giải quyết tranh 

chấp, khiếu nại, tố cáo. 

8. Niêm yết tại nơi tiếp công dân các văn bản quy phạm pháp luật của Trung 

ương, của thành phố có liên quan ñến việc thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo. 

ðiều 3. Quyền hạn 

1. Khi tiếp công dân tại trụ sở làm việc, cán bộ, công chức của Văn phòng Tiếp 

công dân thành phố có quyền yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ tùy thân, trình bày 

ñầy ñủ, rõ ràng những nội dung tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, những yêu cầu cần giải 

quyết, cung cấp các tài liệu, chứng cứ liên quan ñến việc tranh chấp, khiếu nại, tố 

cáo.  
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2. Từ chối tiếp những người tiếp tục khiếu nại về những vụ việc ñã ñược cấp có 

thẩm quyền giải quyết ñúng thực tế khách quan và ñúng pháp luật bằng quyết ñịnh ñã 

có hiệu lực pháp luật, những trường hợp ñã ñược Tòa án nhân dân thụ lý theo khoản 

6 ðiều 32 Luật Khiếu nại, tố cáo và những người ñại diện không ñúng quy ñịnh tại 

Nghị ñịnh số 53/2005/Nð-CP ngày 19 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy ñịnh chi 

tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều 

của Luật Khiếu nại, tố cáo.  

3. ðối với những người ñến khiếu nại, tố cáo có hành vi gây rối, mất trật tự làm 

ảnh hưởng ñến hoạt ñộng của cơ quan hoặc có hành vi tụ tập ñể kích ñộng, xúi giục 

người khác khiếu nại, tố cáo sai sự thật, Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp công dân thành 

phố phối hợp với Thủ trưởng cơ quan Công an ñịa phương lập biên bản vi phạm, 

buộc những người này ra khỏi trụ sở cơ quan hoặc có quyền yêu cầu Thủ trưởng cơ 

quan Công an ñịa phương có biện pháp xử lý theo quy ñịnh của pháp luật. 

4. Yêu cầu các cơ quan có liên quan cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết phục 

vụ cho công tác tổng hợp, báo cáo và tiếp công dân của Lãnh ñạo thành phố ñể giải 

quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo. 

5. ðược tham dự các kỳ họp của Hội ñồng nhân dân thành phố, các hội nghị 

tổng kết công tác, hội nghị chuyên ñề của Ủy ban nhân dân thành phố và các cuộc 

họp giao ban tuần của Ủy ban nhân dân thành phố.  

 

Chương III 

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ HOẠT ðỘNG  
 

ðiều 4. Nguyên tắc chung 

1. Văn phòng Tiếp công dân thành phố làm việc theo chế ñộ thủ trưởng do Chủ 

nhiệm Văn phòng Tiếp công dân thành phố phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước 

pháp luật và trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Có các Phó Chủ nhiệm giúp 

việc và các Trưởng, Phó phòng trực thuộc phụ trách chuyên môn, nghiệp vụ. 

2. Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp công dân do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

bổ nhiệm, miễn nhiệm. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp công dân do Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm theo ñề nghị của Chủ nhiệm Văn 

phòng Tiếp công dân thành phố và Giám ñốc Sở Nội vụ.  

3. Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp công dân ñược quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm 

các chức danh lãnh ñạo các phòng, theo phân cấp quản lý cán bộ của thành phố. 
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4. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Tiếp công dân và tình hình 

thực tế, trong quá trình chỉ ñạo ñiều hành hoạt ñộng, sau khi trao ñổi thống nhất với 

Sở Nội vụ thành phố, Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp công dân thành phố có quyền 

quyết ñịnh thành lập, giải thể, sáp nhập các phòng chức năng cho phù hợp với yêu 

cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ. 

5. Tổ chức, biên chế của Văn phòng Tiếp công dân thành phố do Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố xem xét, quyết ñịnh theo yêu cầu nhiệm vụ công tác ñược 

giao. Việc bố trí cán bộ, công chức phải căn cứ chức danh, tiêu chuẩn, ngạch công 

chức theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 5. Trách nhiệm của Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp công dân 

1. Tổ chức hoạt ñộng của Văn phòng Tiếp công dân thành phố theo quy ñịnh 

này và các hoạt ñộng khác theo sự phân công, giao nhiệm vụ của Thường vụ Thành 

ủy, Thường trực Hội ñồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; quản lý và 

ñiều hành mọi mặt hoạt ñộng của Văn phòng Tiếp công dân thành phố ñảm bảo ñạt 

hiệu quả cao. 

2. Ký các văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Tiếp 

công dân thành phố, các thông báo truyền ñạt ý kiến kết luận hoặc chỉ ñạo của Lãnh 

ñạo thành phố cho các cơ quan chức năng có liên quan ñể thực hiện những công việc 

cụ thể về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.  

3. Báo cáo, ñề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản chỉ 

ñạo, ñôn ñốc các cơ quan chức năng có liên quan giải quyết ñơn tranh chấp, khiếu 

nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; ñôn ñốc các tổ chức và cá nhân tổ chức thực hiện các 

nội dung kết luận, chỉ ñạo của Lãnh ñạo thành phố có liên quan ñến công tác giải 

quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo. 

4. Tổ chức các cuộc tiếp công dân hoặc cuộc họp với các cơ quan hữu quan do 

Lãnh ñạo thành phố và ðoàn ñại biểu Quốc hội thành phố chủ trì ñể giải quyết các 

tranh chấp, khiếu nại, tố cáo của công dân.  

5. Phân công cán bộ, công chức của Văn phòng Tiếp công dân theo ñúng khả 

năng và yêu cầu nhiệm vụ ñược giao; tổ chức chế ñộ làm việc khoa học, tạo ñiều kiện 

thuận lợi, dễ dàng cho công dân và các cơ quan hữu quan có quan hệ công tác. 

ðiều 6. Trách nhiệm của cán bộ, công chức 

1. Nghiên cứu, ñề xuất biện pháp hợp lý, ñúng pháp luật ñể giúp lãnh ñạo Văn 

phòng Tiếp công dân thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ ñược giao. 
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2. Trong giờ làm việc phải mặc trang phục nghiêm chỉnh, ñeo thẻ công chức 

theo quy ñịnh, tự giới thiệu chức vụ của mình ñể người ñược tiếp biết, có thái ñộ tôn 

trọng công dân, hướng dẫn tận tình, cụ thể, ñúng pháp luật ñối với công dân ñến trình 

bày nguyện vọng hoặc gửi ñơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo. 

3. Ghi sổ theo dõi tiếp công dân ñầy ñủ nội dung do công dân trình bày; tiếp 

nhận, phân loại và xử lý các ñơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo theo ñúng quy ñịnh của 

pháp luật.  

4. Chỉ ñược tiếp công dân tại trụ sở Văn phòng Tiếp công dân thành phố.  

5. Nghiêm cấm tiết lộ bí mật Nhà nước, bí mật cơ quan hoặc trực tiếp can thiệp 

dưới mọi hình thức vào những vụ việc ñang có ñơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo nếu 

không ñược giao nhiệm vụ. 

 

Chương IV 

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC  

 

ðiều 7. ðối với Văn phòng Thành ủy 

1. Tiếp nhận các thông tin về sự lãnh ñạo, chỉ ñạo của Thường trực Thành ủy có 

liên quan ñến việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo. 

2. Phối hợp với Văn phòng Thành ủy trong việc tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu 

của Thường vụ Thành ủy. 

ðiều 8. ðối với Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố 

1. Tiếp nhận các thông tin về các hoạt ñộng của Thường trực Hội ñồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân thành phố do Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

thành phố cung cấp. 

2. Phối hợp với Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố 

trong việc cung cấp thông tin, tài liệu về những vấn ñề tranh chấp, khiếu nại, tố cáo 

mà ðoàn ñại biểu Quốc hội yêu cầu các cơ quan quản lý Nhà nước có trách nhiệm 

giải quyết. 

3. Phối hợp trong việc lập kế hoạch, chương trình tiếp công dân của Lãnh ñạo 

thành phố, của ðoàn ñại biểu Quốc hội thành phố; phối hợp trao ñổi thông tin về 

công tác tiếp dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo qua mạng tin học diện rộng 

và mạng nội bộ. 
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ðiều 9. ðối với các sở - ngành và Ủy ban nhân dân các quận - huyện 

1. Phối hợp chặt chẽ ñể trao ñổi thông tin trong quá trình tiếp nhận, xử lý ñơn, thư 

khiếu nại, tố cáo, phối hợp xử lý ñể tránh báo cáo trùng lắp các vụ việc giải quyết;  

2. Phối hợp báo cáo các vụ việc, phục vụ Lãnh ñạo thành phố và ðoàn ñại biểu 

Quốc hội thành phố tiếp công dân; 

3. Phối hợp giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan ñến các dự án trên ñịa 

bàn quận - huyện. 

4. Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện căn 

cứ nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan mình phối hợp hoạt ñộng với Văn phòng Tiếp 

công dân thành phố bảo ñảm phục vụ tốt nhất các yêu cầu, nhiệm vụ ñược giao và 

tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo theo luật ñịnh. 

5. Sau khi Thủ trưởng các sở - ngành thành phố thụ lý xác minh, ñề xuất giải 

quyết tranh chấp, khiếu nại trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thì ñồng gửi 

biên bản tiếp xúc, ñối thoại và báo cáo kết quả ñến Văn phòng Tiếp công dân thành 

phố ñể tiếp xúc, trao ñổi giải thích với công dân;  

ðiều 10. ðối với Văn phòng ðoàn ñại biểu Quốc hội thành phố 

1. Phối hợp với Văn phòng ðoàn ñại biểu Quốc hội thành phố chuẩn bị kế hoạch 

tổ chức tiếp công dân giữa ðoàn ñại biểu Quốc hội thành phố với Lãnh ñạo thành phố 

hoặc bố trí tiếp công dân riêng theo yêu cầu của ðoàn ñại biểu Quốc hội thành phố 

ñối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn ñọng kéo dài.  

2. Tiếp nhận các thông tin về các hoạt ñộng của ðoàn ñại biểu Quốc hội thành 

phố có liên quan ñến tranh chấp, khiếu nại, tố cáo do Văn phòng ðoàn ñại biểu Quốc 

hội thành phố cung cấp; tổ chức trao ñổi thông tin và kinh nghiệm về tổ chức tiếp 

công dân và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo. 

ðiều 11. ðối với Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương ðảng và Nhà nước tại 

thành phố, Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức 

thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Văn phòng Tiếp công dân thành 

phố có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp, trao ñổi thông tin, kinh 

nghiệm chuyên môn nghiệp vụ ñể ñảm bảo thực hiện tốt công tác tiếp công dân và 

tham mưu giúp Lãnh ñạo thành phố giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên ñịa 

bàn thành phố. 
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Chương V 

ÐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

ðiều 12.  

Căn cứ Quy ñịnh này, Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp công dân thành phố có trách 

nhiệm ban hành quy chế tổ chức và hoạt ñộng cụ thể của các phòng chuyên môn, 

nghiệp vụ; quy ñịnh cụ thể về chế ñộ làm việc, chế ñộ quản lý theo từng lĩnh vực, 

phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của Văn phòng. 

ðiều 13.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có những ñiểm 

không còn phù hợp với quy ñịnh của Nhà nước, Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp công dân 

có trách nhiệm kịp thời báo cáo ñề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, ñiều 

chỉnh bổ sung, sửa ñổi nội dung Quy ñịnh này cho phù hợp./. 
  
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Nguyễn Văn ðua 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 134/2006/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 9 năm 2006 
 
 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng  

của Ban Thi ñua - Khen thưởng thành phố  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 122/2005/Nð-CP ngày 04 tháng 10 năm 2005 của chính 

phủ quy ñịnh tổ chức làm công tác thi ñua - khen thưởng;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 38/2006/Qð-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2006 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về thành lập Ban Thi ñua - Khen thưởng thành phố và tổ 

chức bộ máy làm công tác thi ñua - khen thưởng các cấp; 

Xét ñề nghị của Trưởng Ban Thi ñua - Khen thưởng thành phố tại Công văn số 

27/CV-BTðKT ngày 05 tháng 7 năm 2006 và Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 

413/TTr-SNV ngày 24 tháng 7 năm 2006, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Ban Thi ñua - Khen thưởng thành phố Hồ Chí Minh.  

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Giám ñốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi ñua - Khen thưởng thành phố, Thủ trưởng các 

sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết ñịnh này./. 
 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Hoàng Quân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

QUY CHẾ 
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ðỘNG CỦA BAN THI ðUA - KHEN THƯỞNG THÀNH PHỐ  

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 134/2006/Qð-UBND  

ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố) 
 
 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Ban Thi ñua - Khen thưởng thành phố là cơ quan chuyên môn trực thuộc 

Ủy ban nhân dân thành phố; có chức năng tham mưu và giúp Ủy ban nhân dân thành 

phố quản lý Nhà nước về thi ñua - khen thưởng trên ñịa bàn thành phố, thực hiện một 

số nhiệm vụ quản lý Nhà nước và tổ chức các hoạt ñộng thi ñua - khen thưởng theo 

quy ñịnh của pháp luật, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực thi ñua - khen thưởng theo 

quy ñịnh của Nhà nước. 

Ban Thi ñua - Khen thưởng thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, 

ñược cấp kinh phí hoạt ñộng và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy ñịnh . 

Trụ sở làm việc của Ban Thi ñua - Khen thưởng thành phố ñặt tại số 86, ñường 

Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. 

ðiều 2. Ban Thi ñua - Khen thưởng thành phố chịu sự lãnh ñạo, chỉ ñạo của Ủy 

ban nhân dân thành phố; ñồng thời, chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ 

công tác thi ñua - khen thưởng của Ban Thi ñua - Khen thưởng Trung ương. 

 

Chương II 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

 

ðiều 3. Ban Thi ñua - Khen thưởng thành phố có nhiệm vụ và quyền hạn sau ñây: 

1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố và Hội ñồng Thi ñua - Khen 

thưởng thành phố tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của ðảng, pháp luật 

của Nhà nước về công tác thi ñua - khen thưởng trên ñịa bàn thành phố. 
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2. Làm nhiệm vụ Thường trực Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng thành phố.   

3. Xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung của phong trào thi ñua và công 

tác khen thưởng cho từng thời kỳ và từng lĩnh vực, nhằm thực hiện thắng lợi các mục 

tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trên ñịa bàn thành phố. 

4. Thực hiện sự phối hợp giữa các cơ quan ðảng, Chính quyền và các ðoàn thể 

trong hệ thống chính trị, chỉ ñạo, tổng kết và phổ biến kinh nghiệm, nhân ñiển hình 

tiên tiến các phong trào thi ñua. 

5. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức các phong trào thi ñua và thực hiện 

chính sách khen thưởng trong phạm vi quản lý: 

a) Theo dõi tình hình phong trào thi ñua, giúp Ủy ban nhân dân thành phố và Hội 

ñồng thi ñua khen thưởng thành phố trong việc sơ kết, tổng kết, phát hiện ñiển hình, nhân 

rộng phong trào thi ñua và các ñiển hình tiên tiến, kiến nghị bổ sung các chính sách, chế 

ñộ, hình thức khen thưởng thi ñua, ñổi mới công tác thi ñua, khen thưởng, phù hợp với các 

quy ñịnh của Trung ương và tình hình thực tế của thành phố trong từng giai ñoạn.  

b) Thẩm ñịnh, ñề xuất các hình thức khen thưởng ñối với các ñơn vị, tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi ñua ñể ñề nghị Ủy ban nhân dân 

thành phố khen thưởng hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố ñề nghị cấp trên xét 

khen thưởng, bảo ñảm chính xác, kịp thời theo ñúng quy ñịnh của pháp luật.  

6. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, ñôn ñốc các cơ quan, ñơn vị trực thuộc 

Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện công tác thi 

ñua - khen thưởng và triển khai thực hiện chính sách, chế ñộ khen thưởng của ðảng, 

Nhà nước và của Ủy ban nhân dân thành phố. 

7. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng lý luận, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho 

cán bộ, công chức làm công tác thi ñua - khen thưởng ở các ngành, các cấp. 

8. Bảo quản, cấp phát hiện vật khen thưởng; chuẩn bị hiện vật kèm theo các hình 

thức khen thưởng của Ủy ban nhân dân thành phố; tổ chức và trao tặng khen thưởng 

theo quy ñịnh của pháp luật; làm thủ tục cấp ñổi hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, 

thất lạc và xác nhận các hình thức khen thưởng. 

9. Thực hiện chương trình cải cách hành chính của Ban theo mục tiêu và nội 

dung chương trình cải cách hành chính Nhà nước theo quy ñịnh chung của Ủy ban 

nhân dân thành phố. 

10. Quản lý, lưu trữ hồ sơ thi ñua - khen thưởng theo quy ñịnh của pháp luật. 
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11. Thực hiện kiểm tra, thanh tra theo thẩm quyền quản lý Nhà nước của Ban 

Thi ñua - Khen thưởng thành phố hoặc phối hợp kiểm tra, thanh tra các cơ quan, ñơn 

vị, tổ chức kinh tế thuộc các thành phần, các tổ chức ñoàn thể - xã hội, các cơ quan, 

ñơn vị Trung ương, tỉnh, thành phố khác, cơ quan, tổ chức nước ngoài ñóng tại thành 

phố trong việc thực hiện các quy ñịnh về chính sách, chế ñộ và công tác thi ñua - 

khen thưởng; tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác thi ñua-

khen thưởng theo quy ñịnh của pháp luật. 

12. Xây dựng và quản lý Quỹ thi ñua, khen thưởng theo quy ñịnh của pháp luật. 

13. ðược yêu cầu các sở - ngành, các cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp Nhà nước 

(hoặc tương ñương) trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân quận 

- huyện cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan ñến công tác công tác quản lý Nhà 

nước về thi ñua - khen thưởng. 

14. Tổ chức các cuộc họp với các ngành, các cấp của thành phố ñể phổ biến, 

triển khai các nhiệm vụ của Ban Thi ñua - Khen thưởng thành phố. 

15. ðược cử ñại diện tham dự các cuộc họp của Hội ñồng nhân dân thành phố, 

Ủy ban nhân dân thành phố và các sở - ngành thành phố, quận - huyện triển khai 

nhiệm vụ công tác. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ 

 

ðiều 4. Ban Thi ñua - Khen thưởng thành phố có Trưởng Ban và từ 01 ñến 02 

Phó Trưởng Ban giúp việc Trưởng Ban. Trưởng Ban chịu trách nhiệm trước Ủy ban 

nhân dân thành phố về toàn bộ hoạt ñộng của Ban Thi ñua - Khen thưởng thành phố. 

Trưởng Ban Thi ñua - Khen thưởng thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố bổ nhiệm, miễn nhiệm.   

- Phó Trưởng Ban giúp việc Trưởng Ban, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực 

công tác do Trưởng Ban phân công và chịu trách nhiệm với Trưởng Ban về các 

nhiệm vụ công tác ñược giao. Phó Trưởng Ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo ñề nghị của Trưởng Ban. 

- Các chức danh khác của Ban Thi ñua - Khen thưởng thành phố do Trưởng Ban 

quyết ñịnh. 

ðiều 5. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Thi ñua - Khen thưởng thành phố gồm: 
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1. Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp; 

2. Phòng Nghiệp vụ Thi ñua - Khen thưởng Khối quận - huyện, các Ban ðảng, 

các ðoàn thể chính trị (Phòng Nghiệp vụ 1);  

3. Phòng Nghiệp vụ Thi ñua -Khen thưởng Khối các sở - ngành, Tổng Công ty 

và các cơ quan Trung ương trên ñịa bàn thành phố (Phòng Nghiệp vụ 2).  

Nhiệm vụ của các phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ do Trưởng Ban Thi ñua - 

Khen thưởng thành phố quy ñịnh, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Ban. 

ðiều 6. Biên chế của Ban Thi ñua - Khen thưởng thành phố do Ủy ban nhân dân 

thành phố giao chỉ tiêu hàng năm trong tổng chỉ tiêu biên chế hành chính của thành phố. 

 

Chương IV 

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC 

 

ðiều 7. ðối với Ban Thi ñua - Khen thưởng Trung ương: 

Ban Thi ñua - Khen thưởng thành phố chịu sự chỉ ñạo và hướng dẫn về chuyên 

môn, nghiệp vụ của Ban Thi ñua - Khen thưởng Trung ương; báo cáo kết quả hoạt 

ñộng và chương trình kế hoạch công tác cho Ban Thi ñua - Khen thưởng Trung ương 

và dự các cuộc họp do Ban Thi ñua - Khen thưởng Trung ương triệu tập. 

ðiều 8. ðối với Ủy ban nhân dân thành phố: 

1. Ban Thi ñua - Khen thưởng thành phố chịu sự chỉ ñạo trực tiếp và toàn diện 

của Ủy ban nhân dân thành phố. Có trách nhiệm báo cáo ñịnh kỳ và ñột xuất cho Ủy 

ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện sự chỉ ñạo của Ban Thi ñua - Khen 

thưởng Trung ương và các nhiệm vụ ñược Ủy ban nhân dân thành phố giao; kịp thời 

báo cáo và ñề xuất Ủy ban nhân dân thành phố nội dung làm việc với Ban Thi ñua - 

Khen thưởng Trung ương khi có yêu cầu.  

2. ðối với những vấn ñề liên quan ñến công tác thi ñua - khen thưởng mà Ban 

Thi ñua - Khen thưởng thành phố và các sở - ngành, quận - huyện có ý kiến khác 

nhau, Trưởng Ban Thi ñua - Khen thưởng thành phố báo cáo và ñề xuất Ủy ban nhân 

dân thành phố xem xét, quyết ñịnh. 

ðiều 9. ðối với Hội ñồng Thi ñua - khen thưởng thành phố: 

1. Ban Thi ñua - Khen thưởng thành phố có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, 

chương trình các cuộc họp của Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng thành phố. 
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2. Ban Thi ñua - Khen thưởng thành phố có trách nhiệm tổng hợp tình hình 

phong trào thi ñua và công tác khen thưởng của thành phố báo cáo Hội ñồng Thi ñua 

- Khen thưởng thành phố. 

ðiều 10. ðối với các Ban của Thành ủy và các tổ chức ðảng: 

Ban Thi ñua - Khen thưởng thành phố có trách nhiệm quan hệ, phối hợp với Văn 

phòng Thành ủy, các Ban của Thành ủy, các cấp ủy quận - huyện và các cơ quan trực 

thuộc Thành ủy ñể phối hợp hoặc tham gia thực hiện nhiệm vụ do Thành ủy phân công. 

ðiều 11. ðối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ðoàn thể thành phố: 

Ban Thi ñua - Khen thưởng thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam thành phố và các ðoàn thể ký kết các hoạt ñộng liên tịch nhằm phát ñộng, 

kêu gọi, vận ñộng ñồng bào các dân tộc, tôn giáo và các giới trên ñịa bàn thành phố 

tích cực thực hiện, tham gia các phong trào thi ñua do thành phố phát ñộng. 

ðiều 12. ðối với các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân quận - huyện. 

Ban Thi ñua - Khen thưởng thành phố quan hệ phối hợp với các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân quận - huyện nhằm thực 

hiện các chức năng, nhiệm vụ liên quan ñến công tác thi ñua - khen thưởng theo phân 

công, phân cấp và phù hợp với các quy ñịnh hiện hành của Nhà nước. 

 

Chương v 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

ðiều 13. Căn cứ nội dung Quy chế này, Trưởng Ban Thi ñua - Khen thưởng 

thành phố ban hành Quy ñịnh, chế ñộ làm việc của Ban Thi ñua - Khen thưởng thành 

phố, bố trí nhân sự các Phòng ñể thực hiện tốt nhiệm vụ ñược giao. 

ðiều 14. Trong quá trình thực hiện Quy chế, khi xét thấy cần thiết, Trưởng Ban 

Thi ñua - Khen thưởng thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, sửa ñổi, 

bổ sung, ñiều chỉnh cho phù hợp với thực tế./. 
 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Hoàng Quân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 28/2006/CT-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 9 năm 2006 
 
 

CHỈ THỊ 
Về bình ổn giá cả  

 
 

Ngày 09 tháng 8 năm 2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết ñịnh số 

41/2006/Qð-BTC về giá bán xăng dầu. So với lần ñiều chỉnh giá trước, giá xăng tăng 

1.000ñ/lít (8,8 - 19,4%), dầu tăng 500 - 700ñ/lít (8,9 - 9,1%) và là lần ñiều chỉnh giá 

lần thứ 02 trong năm 2006. Qua 02 lần ñiều chỉnh, giá xăng ñã tăng 2.500ñ/lít (26,3 - 

27,5%), dầu tăng 1.000 - 1.100ñ/lít (8,9 - 9,1%).  

Nhiệm vụ cấp bách, quan trọng ñặt ra ñối với các ngành, các cấp, các ñơn vị sản 

xuất kinh doanh là phải tăng cường công tác quản lý thị trường, có các biện pháp cụ 

thể (hành chính, kinh tế), không ñể xảy ra hiện tượng lợi dụng việc ñiều chỉnh giá 

xăng, dầu ñể tăng giá các sản phẩm một cách không hợp lý, xâm phạm lợi ích hợp 

pháp của người tiêu dùng, lợi ích Nhà nước. Phải coi trọng công tác bình ổn giá ở ñịa 

phương là trách nhiệm và nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, nhất là ñối với các mặt 

hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ ñời sống nhân dân. Trước tình hình và 

yêu cầu trên, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ ñạo các ngành, các cấp tập trung thực 

hiện tốt các công việc chủ yếu sau ñây: 

- Thực hiện triệt ñể tiết kiệm xăng, dầu ở tất cả các cơ quan hành chính, sự 

nghiệp, các tổ chức ñảng, ñoàn thể theo chỉ ñạo của Thủ tướng Chính phủ.  

- Sở Thương mại, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, các doanh nghiệp Nhà nước tập 

trung khai thác nguồn hàng lương thực, thực phẩm ñủ ñể cung ứng can thiệp vào thị trường. 

- Các doanh nghiệp Nhà nước và các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế 

khác phải có các giải pháp cải tiến công nghệ, tìm biện pháp tiết kiệm chi phí nguyên, 

nhiên vật liệu (bao gồm cả chi phí xăng, dầu), phấn ñấu giảm chi phí sản xuất, hạ giá 

thành sản phẩm ñể hạn chế ảnh hưởng của việc ñiều chỉnh giá xăng, dầu, cố gắng ổn 

ñịnh giá bán sản phẩm ra thị trường. Theo chỉ ñạo của Thủ tướng Chính phủ, ñối với 

các mặt hàng phân bón, lương thực, thực phẩm cần cố gắng kiềm chế việc tăng giá 

trong những tháng tới, không gây tác ñộng tiêu cực ñến chỉ số giá tiêu dùng. 



Số 32 - 15 - 9 - 2006 CÔNG BÁO 23

- Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Thương mại, Chi cục Quản lý thị 

trường và Chi cục Tiêu chuẩn ño lường chất lượng thành phố ñể trình Ủy ban nhân 

dân thành phố ký ngay Quyết ñịnh thành lập Tổ Kiểm tra Liên ngành kiểm tra giá 

xăng, dầu nhằm phát hiện những hành vi cố ý găm hàng, bán xăng, dầu sai giá chỉ 

ñạo, giá xăng dầu không tương quan chất lượng, pha trộn giữa các chủng loại xăng, 

dầu, cân ñong thiếu hụt và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy ñịnh của pháp luật 

hiện hành.  

- Sở Tài chính thực hiện nghiêm túc chế ñộ báo cáo giá cả thị trường theo ñúng 

quy ñịnh. 

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký ./. 

 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Nguyễn Hữu Tín 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 135/2006/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2006 
 
 

QUYẾT ðỊNH 
Về bổ sung dự toán chi ngân sách ñể thực hiện  

chế ñộ tiền lương mới cho cán bộ, công chức, viên chức 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 118/2005/Nð-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính 

phủ về ñiều chỉnh mức tiền lương tối thiểu; 

Căn cứ Thông tư số 89/2005/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2005 của  Bộ Tài 

chính về hướng dẫn nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện cải cách tiền lương 

ñối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và ñiều chỉnh trợ cấp ñối với 

cán bộ xã ñã nghỉ việc năm 2005 - 2006; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 6735/STC-ND ngày 07 

tháng 8 năm 2006 về duyệt bổ sung kinh phí năm 2006 ñể thực hiện cải cách tiền 

lương năm 2005 và năm 2006, phụ cấp ưu ñãi cho ngành Giáo dục - ðào tạo và ngành 

Y tế từ tháng 10 năm 2004 ñến hết năm 2006 và Công văn số 7657/STC-NS ngày 01 

tháng 9 năm 2006, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Nay giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách cho các sở - ngành và 

Ủy ban nhân dân quận - huyện ñể chi tăng lương năm 2005, năm 2006 và phụ cấp ưu 

ñãi cho ngành Giáo dục - ðào tạo và ngành Y tế từ tháng 10 năm 2004 ñến hết năm 

2006 là: 376.869,929 triệu ñồng (theo danh sách ñính kèm). 

Trong ñó: 

- Bổ sung chi tăng lương năm 2005 và năm 2006: 285.556,929 triệu ñồng; 

- Bổ sung phụ cấp ưu ñãi ngành Giáo dục - ðào tạo và ngành Y tế: 89.312,000 

triệu ñồng. 
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ðiều 2. Sau khi nhận ñược chỉ tiêu bổ sung dự toán chi ngân sách ñể tăng lương 

năm 2005, năm 2006 và phụ cấp ưu ñãi ngành Giáo dục - ðào tạo, ngành Y tế từ 

tháng 10 năm 2004 ñến hết năm 2006, các sở - ngành và Ủy ban nhân dân các quận - 

huyện có trách nhiệm:  

1. Cân ñối ñiều chỉnh lại dự toán chi ngân sách năm 2006, ñảm bảo thực hiện chế 

ñộ tiền lương mới theo ñúng quy ñịnh, bổ sung phụ cấp ưu ñãi cho ngành Giáo dục - 

ðào tạo, ngành Y tế theo ñúng ñối tượng và ñịnh mức quy ñịnh, ñảm bảo phân bổ kịp 

thời cho ñơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc và Ủy ban nhân dân phường - xã - thị 

trấn ñể thực hiện nhiệm vụ theo ñúng chỉ tiêu ñược giao kèm theo Quyết ñịnh này.  

2. Quản lý, theo dõi nguồn chi cải cách tiền lương theo ñúng quy ñịnh của Chính 

phủ tại Nghị ñịnh số 118/2005/Nð-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này thay thế Quyết ñịnh số 129/2006/Qð-UBND ngày 29 

tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố và có hiệu lực thi hành sau 10 

ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Giám ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư, Giám ñốc Kho bạc Nhà 

nước thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Nguyễn Thành Tài 
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BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI TĂNG LƯƠNG NĂM 2005 VÀ NĂM 2006 

(ðơn vị do thành phố quản lý) 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 135/2006/Qð-UBND 

 ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố) 
 

ðVT: Ngàn ñồng 

Trong ñó Số 
TT 

Tên ñơn vị Tổng số  
bổ sung Năm 2005 Năm 2006 

 TỔNG CỘNG 153.197.929 35.402.857 117.795.072 

1 Sở Kế hoạch - ðầu tư 195.460 0 195.460 

2 Sở Khoa học - Công nghệ 32.368 32.000 368 

 - Chi cục Tiêu chuẩn - ðo lường - Chất lượng 368 0 368 

 - Văn phòng Sở Khoa học - Công nghệ 32.000 32.000 0 

3 Thanh tra thành phố 279.155 0 279.155 

4 Sở Tài chính thành phố 780.943 172.183 608.760 

 - Trung tâm Thẩm ñịnh giá và ñấu giá tài sản 10.243 1.243 9.000 

 - Văn phòng Sở Tài chính 770.700 170.940 599.760 

5 Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 6.325.820 1.328.085 4.997.735 

 - Sự nghiệp chính sách và xã hội 5.986.305 1.168.461 4.817.844 

 - Văn phòng Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 154.459 93.355 61.104 

 - Trường Công nhân kỹ thuật thành phố 121.445 41.490 79.955 

 - Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia ðịnh 8.821 8.821 0 

 - Ban Chỉ ñạo Xóa ñói giảm nghèo và việc làm 54.790 15.958 38.832 

6 Sở Xây dựng 935.184 185.637 749.547 

 - Trường Kỹ thuật nghiệp vụ Xây dựng 264.886 62.977 201.909 

 - Văn phòng Sở Xây dựng 556.350 110.670 445.680 

 - Trung tâm thông tin và DVXD 59.948 11.990 47.958 

 - Trường Trung học Xây dựng (phụ cấp ưu ñãi) 54.000 0 54.000 

7 Sở Quy hoạch - Kiến trúc 265.839 32.148 233.691 

8 Sở Giao thông - Công chính 669.878 122.967 546.911 

 - Ban Thanh tra Giao thông - Công chính 353.665 122.967 230.698 

 - Trung tâm Quản lý ñiều hành VT hành khách CC 0 0 0 

 - Trường Trung học Giao thông - Công chính 249.000 0 249.000 

 - Khu Quản lý giao thông ñô thị số 2 67.213 0 67.213 

9 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1.168.489 354.978 813.511 

 - Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản 39.948 39.948 0 

 - Chi cục Kiểm lâm 199.458 65.700 133.758 

 - Trung tâm Nghiên cứu khoa học và khuyến nông 200.718 55.294 145.424 

 - Chi cục Bảo vệ thực vật 190.105 46.165 143.940 
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Trong ñó Số 
TT 

Tên ñơn vị Tổng số  
bổ sung Năm 2005 Năm 2006 

 - Chi cục Phát triển lâm nghiệp 49.035 21.807 27.228 

 - Chi cục thủy lợi và phòng chống lụt bão 9.984 0 9.984 

 - Trung tâm Quản lý và kiểm ñịnh giống cây trồng vật nuôi 59.829 16.844 42.985 

 - Trường Trung học kỹ thuật nông nghiệp  162.602 40.616 121.986 

 Tð: Phụ cấp ưu ñãi là 27 triệu    

 - Ban quản lý Trung tâm Thủy sản thành phố 12.047 8.419 3.628 

 - Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 227.036 60.185 166.851 

 - Trung tâm Công nghệ sinh học 4.692 0 4.692 

 - Chi cục Phát triển nông thôn 1.035 0 1.035 

 - Ban Chỉ ñạo nông nghiệp và nông thôn 12.000 0 12.000 

10 Sở Thương mại 136.710 14.113 122.597 

 - Văn phòng Sở Thương mại 136.710 14.113 122.597 

11 Sở Văn hóa và Thông tin 324.192 35.700 288.492 

 - Sự nghiệp nghệ thuật 145.692 0 145.692 

 - Văn phòng Sở Văn hóa và Thông tin 178.500 35.700 142.800 

12 Sở Giáo dục và ðào tạo 44.377.650 9.524.050 34.853.600 

 - Sự nghiệp Giáo dục 29.903.360 8.289.360 21.614.000 

 - Sự nghiệp ðào tạo 4.038.790 1.109.790 2.929.000 

 - Văn phòng Sở Giáo dục và ðào tạo 634.500 124.900 509.600 

 - Phụ cấp ưu ñãi của sự nghiệp 9.801.000 0 9.801.000 

 (Phụ cấp ưu ñãi năm ñược tính từ tháng 10/2004 - 2006)    

13 Sở Tư pháp 755.026 0 755.026 

 - Phòng Công chứng số 1 148.522 0 148.522 

 - Phòng Công chứng số 2 100.402 0 100.402 

 - Phòng Công chứng số 3 15.000 0 15.000 

 - Phòng Công chứng số 4 111.012 0 111.012 

 - Phòng Công chứng số 5 163.269 0 163.269 

 - Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 3.000 0 3.000 

 - Văn phòng Sở Tư pháp 213.821 0 213.821 

14 Sở Y tế 77.567.531 19.692.211 57.875.320 

 - Trung tâm ðào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế 1.420.000 0 1.420.000 

 - Văn phòng Sở Y tế 389.531 8.211 381.320 

 - Sự nghiệp Y tế khác 0 0 0 

 - Hoạt ñộng các bệnh viện, trung tâm 48.722.000 19.266.000 29.456.000 

 - Hoạt ñộng các phòng khám chữa bệnh 46.000 0 46.000 

 - Hoạt ñộng các chương trình vệ sinh phòng bệnh 1.260.000 418.000 842.000 

 - Hoạt ñộng dân số kế hoạch hóa gia ñình 0 0 0 
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Trong ñó Số 
TT 

Tên ñơn vị Tổng số  
bổ sung Năm 2005 Năm 2006 

 - Phụ cấp ưu ñãi sự nghiệp y tế 25.730.000 0 25.730.000 

 (Phụ cấp ưu ñãi năm ñược tính từ tháng 10/2004 - 2006)    

15 Sở Công nghiệp 476.296 0 476.296 

 - Trường Trung học Công nghiệp 402.894 0 402.894 

 Tð: Phụ cấp ưu ñãi là 270 triệu ñồng    

 - Văn phòng Sở Công nghiệp 73.402 0 73.402 

16 Ủy ban nhân dân thành phố 31.000 0 31.000 

 - Văn phòng Tiếp công dân 31.000 0 31.000 

17 Sở Du lịch 139.944 0 139.944 

18 Sở Tài nguyên và Môi trường 618.843 180.550 438.293 

 Trong ñó:     

 - Sở Tài nguyên và Môi trường 400.072 94.766 305.306 

 - TT Thu hồi và khai thác quỹ ñất phục vụ ñô thị 130.936 56.903 74.033 

 - TT Thông tin TNMT và ñăng ký nhà ñất 54.300 28.860 25.440 

 - Chi cục Bảo vệ môi trường 33.535 21 33.514 

19 Sở Thể dục và Thể thao 278.788 0 278.788 

 - Câu lạc bộ Bơi lặn Phú Thọ 59.346 0 59.346 

 - Trường Năng khiếu TDTT 11.827 0 11.827 

 - Văn phòng Sở Thể dục và Thể thao 141.322 0 141.322 

 - Câu lạc bộ Thể thao Thanh ða 66.293 0 66.293 

20 Hội ñồng Thi ñua khen thưởng 31.518 12.424 19.094 

21 Trường Cán bộ thành phố 0 0 0 

22 Sở Nội vụ 194.155 0 194.155 

 - Sở Nội vụ 194.155 0 194.155 

23 Hội Liên hiệp Phụ nữ 40.372 0 40.372 

24 Thành ñoàn 82.887 3.710 79.177 

 - Trường ðoàn Lý Tự Trọng 33.789 0 33.789 

 Tð: Phụ cấp ưu ñãi là 27 triệu ñồng    

 - Trường Bổ túc Văn hóa Thành ñoàn 9.710 3.710 6.000 

 - Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên 20.000 0 20.000 

 - Nhà Văn hóa sinh viên 1.577 0 1.577 

 - Văn phòng Thành ñoàn 10.000 0 10.000 

 - Ký túc xá sinh viên Lào 7.811 0 7.811 

25 Ban Tài chính quản trị Thành ủy 8.944.140 1.987.147 6.956.993 

 - Ban Tài chính quản trị Thành ủy (TP) 4.558.420 927.022 3.631.398 

 - Ban Tài chính quản trị Thành ủy (QH) 4.385.720 1.060.125 3.325.595 

26  Hội Cựu Chiến binh 48.672 0 48.672 
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Trong ñó Số 
TT 

Tên ñơn vị Tổng số  
bổ sung Năm 2005 Năm 2006 

27 Hội Kiến trúc sư 35.700 7.140 28.560 

28 Hội Người mù 119.660 0 119.660 

29 Viện Kinh tế 183.095 60.047 123.048 

30 Ban ðổi mới quản lý doanh nghiệp 8.140 8.140 0 

31 Lực lượng Thanh niên xung phong 5.122.343 1.051.954 4.070.389 

 - Các trường Thanh niên xung phong 5.054.941 984.552 4.070.389 

 - Văn phòng Lực lượng Thanh niên xung phong 67.402 67.402 0 

32 Ủy ban Dân số - Gia ñình và Trẻ em 249.935 64.000 185.935 

33 Chi cục Quản lý thị trường thành phố 1.392.527 218.127 1.174.400 

34 Chi cục Tài chính doanh nghiệp 179.870 29.858 150.012 

35 Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài 88.827 23.965 64.862 

36 Ban Quản lý ðT và XD Khu ñô thị mới Thủ Thiêm 100.028 67.315 32.713 

37 Ban Quản lý Khu ñô thị Tây Bắc 159.086 75.646 83.440 

38 Ban Quản lý các dự án công nghệ thông tin 34.478 0 34.478 

39 Trung tâm Xúc tiến thương mại và ñầu tư 86.440 19.749 66.691 

40 Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn 25.000 25.000 0 

41 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 132.000 0 132.000 

42 Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố 10.164 0 10.164 

43 Liên minh các Hợp tác xã 299.526 25.000 274.526 

44 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố 212.944 26.390 186.554 

 Tð: Phụ cấp ưu ñãi của Trường Thiếu sinh quân là 81 triệu 81.000 0 81.000 

45 Ban Quản lý nông nghiệp khu công nghệ cao 57.306 12.459 44.847 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI TĂNG LƯƠNG NĂM 2005 VÀ NĂM 2006 

KHỐI QUẬN – HUYỆN 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 135/2006/Qð-UBND 

 ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố) 
 
 

ðVT: triệu ñồng 
Trong ñó ðơn vị Tổng số bổ sung 

Lương năm 2005 Lương năm 2006 PCƯðSNGD từ 2004 - 2006

TỔNG CỘNG 223.671 46.076 124.273 53.322 

Quận 1 1.754 459 0 1.295 

Quận 2 4.040 762 1.895 1.383 

Quận 3 3.200 1.871 0 1.329 

Quận 4 9.946 1.657 6.641 1.648 

Quận 5 13.042 2.373 6.873 3.796 

Quận 6 7.662 1.883 3.245 2.534 

Quận 7 1.802 1.097 0 706 

Quận 8 17.776 2.614 12.284 2.879 

Quận 9 8.983 1.631 4.425 2.926 

Quận 10 8.732 2.214 3.657 2.861 

Quận 11 13.056 2.068 7.885 3.103 

Quận 12 5.568 1.503 2.020 2.046 

Phú Nhuận  1.953 1.220 0 732 

Gò Vấp 9.329 2.300 3.347 3.682 

Bình Thạnh 5.594 2.341 0 3.253 

Tân Bình  4.087 2.529 0 1.558 

Tân Phú 2.678 1.392 0 1.286 

Bình Tân 1.246 1.008 0 238 

Thủ ðức 12.001 2.197 6.721 3.082 

Củ Chi 30.514 4.057 22.603 3.855 

Hốc Môn 21.229 2.595 14.390 4.243 

Bình Chánh 22.570 3.926 15.915 2.792 

Nhà Bè 7.134 1.376 4.924 834 

Cần Giờ 9.777 1.004 7.448 1.324 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 12 

 

Số: 176/2006/Qð-UBND-NV 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 12, ngày 21 tháng 8 năm 2006 
 
 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc ban hành Quy chế làm việc  

của Ủy ban nhân dân quận 12 nhiệm kỳ 2004 - 2009 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 75/2006/Qð-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2006 của Thủ 

tướng Chính phủ về ban hành Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 4461/Qð-UB-NC ngày 22 tháng 8 năm 1997 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và làm việc của Ủy ban 

nhân dân quận - huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh theo cơ chế “Một cửa, Một dấu”; 

Theo ñề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này là Quy chế làm việc của Ủy ban 

nhân dân quận nhiệm kỳ 2004 - 2009. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết ñịnh số 

86/2006/Qð-UBND-NV ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận về việc ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Ủy ban nhân dân quận 12 nhiệm kỳ 2004 - 2009. 

ðiều 3. Thành viên Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các ñơn vị có liên quan, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Văn An 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 12 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC 

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NHIỆM KỲ 2004 - 2009 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 176/2006/Qð-UBND-NV 

ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 12) 
 
 

Chương I 

NGUYÊN TẮC CHUNG 
 

ðiều 1. Ủy ban nhân dân quận do Hội ñồng nhân dân quận bầu ra, là cơ quan 

chấp hành của Hội ñồng nhân dân, cơ quan hành chính Nhà nước trên ñịa bàn quận. 

Ủy ban nhân dân quận chịu sự chỉ ñạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố, 

sự lãnh ñạo toàn diện của Quận ủy, chịu trách nhiệm trước Hội ñồng nhân dân quận 

và Ủy ban nhân dân thành phố. 

ðiều 2. Ủy ban nhân dân quận chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, pháp luật, 

các văn bản của Chính phủ, của Ủy ban nhân dân thành phố và Nghị quyết của Hội 

ñồng nhân dân quận; thực hiện chức năng quản lý Nhà nước góp phần bảo ñảm sự chỉ 

ñạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính Nhà nước từ Trung ương ñến cơ sở. 

Ủy ban nhân dân quận là cơ quan hành chính Nhà nước cấp trên của Ủy ban 

nhân dân phường. 

ðiều 3. Ủy ban nhân dân quận tổ chức và hoạt ñộng theo nguyên tắc tập trung 

dân chủ, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Hiến pháp, pháp luật và các văn bản của 

Chính phủ, của Ủy ban nhân dân thành phố. 

ðiều 4. Ủy ban nhân dân quận phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc quận và các tổ chức thành viên Mặt trận, các tổ chức xã hội khác 

chăm lo, bảo vệ lợi ích của nhân dân, vận ñộng nhân dân tham gia vào việc quản lý 

Nhà nước và thực hiện các nghĩa vụ ñối với Nhà nước. 

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy ñịnh, Ủy ban nhân dân 

quận ban hành quyết ñịnh, chỉ thị và tổ chức thực hiện, kiểm tra việc chấp hành các 

quyết ñịnh, chỉ thị ñó. 
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Chương II 

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ðỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 
 

ðiều 5. Ủy ban nhân dân quận gồm 1 Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch và 05 Ủy viên. 

Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội ñồng nhân dân quận 

và Ủy ban nhân dân thành phố; phối hợp với Thường trực và các Ban của Hội ñồng 

nhân dân quận chuẩn bị nội dung các kỳ họp Hội ñồng nhân dân, xây dựng ñề án 

trình Hội ñồng nhân dân quận xem xét quyết ñịnh. 

ðiều 6. Ủy ban nhân dân quận thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy 

ñịnh tại các ðiều 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109 Luật Tổ 

chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003. 

ðiều 7. Chế ñộ hội họp, thảo luận và quyết ñịnh các vấn ñề của Ủy ban nhân 

dân quận theo quy ñịnh tại ðiều 123, 124 Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân năm 2003. ðối với những vấn ñề cần quyết ñịnh gấp nhưng không có 

ñiều kiện tổ chức họp Ủy ban nhân dân quận thì theo chỉ ñạo của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân quận, Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận hoặc 

Thủ trưởng cơ quan ñược phân công thực hiện công việc gửi toàn bộ nội dung và 

phiếu lấy ý kiến ñến từng Ủy viên Ủy ban nhân dân quận. Nếu quá nửa Ủy viên Ủy 

ban nhân dân tán thành thì Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

quận trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh và báo cáo Ủy ban nhân dân 

quận tại phiên họp gần nhất. 

Thành viên Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có 

trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc các quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân quận, 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; trường hợp có ý kiến khác, vẫn phải chấp hành 

nhưng ñược tiếp tục trình bày ý kiến của mình với Ủy ban nhân dân quận. Trường 

hợp cho rằng các quyết ñịnh trái pháp luật ñã ñược báo cáo Ủy ban nhân dân quận, 

nhưng Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận không thay ñổi ý kiến thì vẫn phải chấp hành 

nhưng ñược báo cáo lên cấp trên. Nâng cao ý thức giữ gìn kỷ luật phát ngôn, giữ gìn 

bí mật Nhà nước, những văn bản mật (không cung cấp những thông tin khi chưa ñược 

phép của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận). 

ðiều 8. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch 

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận họp mỗi tuần một lần ñể 

thông tin công việc của các khối do Phó Chủ tịch phụ trách và những vấn ñề vượt 

thẩm quyền ñể Chủ tịch quyết ñịnh; thảo luận và có ý kiến các vấn ñề về nhân sự  
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(Trưởng, Phó), thảo luận và quyết ñịnh các vấn ñề về ñầu tư từ vốn ngân sách, các 

vấn ñề về quy hoạch, các báo cáo sơ kết, tổng kết, chương trình chuyên ñề công tác. 

ðiều 9. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 

Lãnh ñạo, ñiều hành công việc của Ủy ban nhân dân, chịu trách nhiệm cá nhân 

về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình; cùng với tập thể Ủy ban nhân dân 

chịu trách nhiệm về hoạt ñộng của Ủy ban nhân dân quận trước Hội ñồng nhân dân 

quận và Ủy ban nhân dân thành phố. 

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ñược thực hiện theo 

quy ñịnh tại ðiều 126, 127 Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

năm 2003. Ngoài ra Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận còn phụ trách: 

- Quyết ñịnh những vấn ñề còn có ý kiến khác nhau giữa Thủ trưởng các cơ quan 

chuyên môn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, giữa các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân quận. Trực tiếp chỉ ñạo những vấn ñề quan trọng, cấp bách, những vấn ñề có tính 

chất liên ngành liên quan ñến nhiều lĩnh vực, ñơn vị và ñịa phương trong quận.  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh ñiều chỉnh phân công công việc 

giữa các Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân quận khi cần thiết. 

- Trực tiếp chỉ ñạo việc thực hiện các mặt công tác thuộc chức năng nhiệm vụ 

của các cơ quan, ñơn vị: Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, 

Công an, Quân sự, Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban 

Quản lý dự án, Ban Bồi thường và giải phóng mặt bằng, Thanh tra. Phối hợp với cơ 

quan ngành dọc cấp trên chỉ ñạo hoạt ñộng của cơ quan: Viện Kiểm sát, Tòa án, Thi 

hành án, Kho bạc, Phòng Thống kê, Chi cục Thuế 

- Chủ tịch các Hội ñồng nghĩa vụ quân sự, Hội ñồng thi ñua khen thưởng, Hội 

ñồng tuyển sinh ñào tạo - xét nâng lương, Hội ñồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp 

luật. Trưởng các Ban chỉ ñạo: An toàn giao thông, Cải cách hành chính, Thi hành án 

dân sự; Trưởng Ban chỉ huy thống nhất. 

- Phụ trách phường Tân Thới Hiệp. 

ðiều 10. Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chịu trách nhiệm cá nhân về 

công tác của mình trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; ñồng thời 

cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân quận chịu trách nhiệm tập thể về hoạt 

ñộng của Ủy ban nhân dân quận trước Hội ñồng nhân dân quận và Ủy ban nhân dân 

thành phố, gồm: Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế, Phó Chủ tịch phụ trách quản lý ñô 

thị, Phó Chủ tịch phụ trách văn hóa - xã hội chịu trách nhiệm ñiều hành, giải quyết 
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các công việc của Ủy ban nhân dân quận theo lĩnh vực ñược Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân quận phân công, bao gồm: 

10.1. Chỉ ñạo ñôn ñốc các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

phường triển khai các mặt công tác của Ủy ban nhân dân quận; triển khai kế hoạch 

ngành ở quận theo hướng dẫn của sở - ngành thành phố; tổ chức thực hiện các nghị 

quyết của Hội ñồng nhân dân quận liên quan ñến lĩnh vực ñược phân công phụ trách. 

10.2. Thường xuyên kiểm tra, sâu sát cơ sở, phát hiện và kịp thời xử lý các vấn ñề 

phát sinh thuộc lĩnh vực ñược phân công; chủ ñộng phối hợp với các thành viên khác 

của Ủy ban nhân dân quận giải quyết các công việc có liên quan ñến trách nhiệm của 

các thành viên ñó, không quyết ñịnh các công việc khác do thành viên khác phụ trách, 

trường hợp chưa nhất trí thì báo cáo xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. 

Khi xử lý công việc, Phó Chủ tịch thay mặt Chủ tịch quyết ñịnh, chịu trách 

nhiệm cá nhân về các quyết ñịnh của mình và những vấn ñề ñược Chủ tịch phân 

công; có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch ý kiến giải quyết của mình. Chủ tịch sẽ chỉ 

chịu trách nhiệm các quyết ñịnh của các Phó Chủ tịch khi thực hiện các nhiệm vụ 

ñược Chủ tịch phân công. 

10.3. Tổ chức việc tổng hợp tình hình, nghiên cứu ñề xuất các giải pháp cụ thể, 

cùng Chủ tịch và tập thể Ủy ban nhân dân quận nâng cao chất lượng chỉ ñạo và ñiều 

hành công việc có hiệu quả. 

ðiều 11. Phân công nhiệm vụ các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 

11.1. Ông Trần Ngọc Hổ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phụ trách 

quản lý ñô thị. 

- Trực tiếp chỉ ñạo việc thực hiện các mặt công tác thuộc chức năng nhiệm vụ 

của các cơ quan, ñơn vị: Phòng Quản lý ñô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, ðội 

Quản lý trật tự ñô thị, Công ty Dịch vụ phát triển ñô thị; 

- Ký các quyết ñịnh giải quyết tranh chấp nhà ñất, các quyết ñịnh giải quyết 

khiếu nại liên quan ñến lĩnh vực ñược phân công, các quyết ñịnh xử lý vi phạm hành 

chính thuộc lĩnh vực quản lý ñô thị, các quyết ñịnh giao ñất, cho thuê ñất, chuyển 

mục ñích sử dụng ñất, các giấy chứng nhận về nhà ñất theo thẩm quyền; 

- Trưởng Ban chỉ ñạo về chính sách nhà ở, ñất ở, chịu sự phân công của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân quận một số chuyên ñề công tác và phụ trách Trưởng Ban chỉ ñạo 

Trật tự kỷ cương - Nếp sống văn minh ñô thị, Trưởng Ban chỉ ñạo Môi trường xanh, 
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sạch ñẹp, an toàn, Trưởng Ban chỉ ñạo nhà ở cho người có thu nhập thấp, Chủ tịch 

Hội ñồng ñấu thầu, chọn thầu, Hội ñồng ñền bù giải phóng mặt bằng các dự án, công 

trình xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực quản lý ñô thị (có phụ lục danh sách kèm theo). 

- Phụ trách phường An Phú ðông. 

11.2. Ông ðỗ Lưu Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phụ trách 

kinh tế: 

 Trực tiếp chỉ ñạo việc thực hiện các mặt công tác thuộc chức năng nhiệm vụ 

của các cơ quan, ñơn vị: Phòng Kinh tế, Trung tâm Hoa kiểng - Dịch vụ nông nghiệp. 

Trưởng Ban chỉ ñạo phòng cháy chữa cháy, phối hợp chỉ ñạo hoạt ñộng các ñơn vị 

chi nhánh ngân hàng, ðiện lực, Bưu ñiện, Quản lý thị trường 12B, Trạm Thú y, Trạm 

Khuyến nông. Cùng Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận theo dõi Kho bạc, Chi Cục 

Thuế, Phòng Thống kê. 

- Ký các quyết ñịnh giải quyết tranh chấp, giải quyết khiếu nại, các quyết ñịnh 

xử lý vi phạm hành chính liên quan ñến lĩnh vực ñược phân công và quyết ñịnh của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao. 

- Chịu sự phân công của Chủ tịch một số chuyên ñề công tác và phụ trách công 

trình xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực kinh tế (có phụ lục danh sách kèm theo). 

- Phụ trách phường Thạnh Lộc. 

11.3. Ông Lê Văn Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phụ trách văn 

hóa - xã hội: 

- Trực tiếp chỉ ñạo việc thực hiện các mặt công tác thuộc chức năng nhiệm vụ 

của các cơ quan, ñơn vị: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa 

thông tin - Thể thao, Phòng Giáo dục và các trường học, ñơn vị thuộc ngành giáo dục, 

Ban Tôn giáo, Ủy ban Dân số - Gia ñình và Trẻ em, Nhà Thiếu nhi, các Trung tâm: 

Văn hóa, Thể dục - Thể thao, Dạy nghề, Y tế; 

- Ký các quyết ñịnh giải quyết tranh chấp, giải quyết khiếu nại, các quyết ñịnh 

xử lý vi phạm hành chính liên quan ñến lĩnh vực văn hóa - xã hội và các quyết ñịnh 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao;  

- Phó Chủ tịch thường trực Hội ñồng Thi ñua khen thưởng; Chủ tịch các Hội ñồng 

Giáo dục quốc phòng, Hội ñồng Giáo dục, Hội ñồng Xử lý vi phạm trong lĩnh vực văn hóa - 

xã hội; Trưởng Ban chỉ ñạo Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, Trưởng Ban Vì 

sự tiến bộ của phụ nữ, Trưởng Ban chỉ ñạo Xóa ñói giảm nghèo và việc làm; Chủ tịch Hội 
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ñồng ñấu thầu - chọn thầu, Hội ñồng Bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án, công trình 

xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội (có phụ lục danh sách kèm theo). 

- Phụ trách các phường Tân Thới Nhất, Thới An. 

ðiều 12. Ủy viên Ủy ban nhân dân quận gồm Ủy viên phụ trách về Công an, 

Quân sự, Thanh tra, Nội vụ, Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trực 

tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm về các hoạt ñộng của cơ quan, ñơn vị. Ngoài ra có 

trách nhiệm cùng tập thể Ủy ban nhân dân quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 

chỉ ñạo trong ñiều hành công việc chung của Ủy ban nhân dân quận, cụ thể: 

12.1. Nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý kiến tham gia quyết ñịnh những vấn ñề 

thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận. 

12.2. Tham gia ý kiến với các thành viên khác của Ủy ban nhân dân quận xử lý 

các vấn ñề có liên quan ñến lĩnh vực mình phụ trách và theo sự ủy quyền của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận. 

12.3. Giải quyết hoặc tham gia ý kiến, tham mưu Ủy ban nhân dân quận hoặc 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giải quyết các vấn ñề khác. 

12.4. Ủy viên Ủy ban nhân dân quận ñồng thời là Thủ trưởng các cơ quan làm việc 

với 2 tư cách: tư cách là thành viên Ủy ban nhân dân và tư cách là Thủ trưởng cơ quan. 

12.5. Phân công các Ủy viên phụ trách phường như sau: 

- Ông Trịnh Văn Tổng, Trưởng Công an quận, phụ trách phường ðông Hưng Thuận. 

- Ông Trần Văn Huyện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận, phụ trách 

phường Thạnh Xuân. 

- Ông Trần Văn Út, Chánh Thanh tra, phụ trách phường Trung Mỹ Tây. 

12.6. Phân công Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 

và Trưởng Phòng Nội vụ phụ trách phường như sau:  

- Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân quận, phụ trách phường Tân Chánh Hiệp. 

- Ông Phạm Văn Dũng, Trưởng Phòng Nội vụ, phụ trách phường Hiệp Thành. 

ðiều 13. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận là cơ quan tham 

mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và thực hiện 

một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân quận và theo quy 

ñịnh của pháp luật. 
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Thủ trưởng cơ quan chuyên môn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân quận, Ủy ban nhân dân quận và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, 

thẩm quyền quản lý Nhà nước ñược giao trên ñịa bàn quận. Chịu trách nhiệm chấp 

hành các quyết ñịnh, chỉ ñạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; trường 

hợp thực hiện chậm hoặc chưa thực hiện ñược phải kịp thời báo cáo và nêu rõ lý do. 

Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận chịu sự chỉ ñạo, quản lý về tổ 

chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân quận, ñồng thời chịu sự chỉ ñạo, 

kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn cấp trên. Thủ trưởng các 

cơ quan chuyên môn chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân 

quận, cơ quan chuyên môn cấp trên và báo cáo công tác trước Hội ñồng nhân dân 

quận khi có yêu cầu. 

ðiều 14. Các cơ quan, ñơn vị, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân quận gồm: 

14.1.  Các cơ quan chuyên môn: 

- Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận; 

- Phòng Nội vụ; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Phòng Tư pháp; 

- Thanh tra; 

- Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội; 

- Phòng Văn hóa thông tin - Thể thao; 

- Phòng Quản lý ñô thị; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Phòng Kinh tế; 

- Phòng Giáo dục; 

- Ban Tôn giáo; 

- Ủy ban Dân số - Gia ñình và Trẻ em;  

14.2. Các ñơn vị sự nghiệp: 

- Trung tâm Y tế; 

- Trung tâm Thể dục - Thể thao; 

- Trung tâm Văn hóa; 
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- Trung tâm Dạy nghề; 

- Trung tâm Hoa kiểng và Dịch vụ nông nghiệp. 

- Nhà Thiếu nhi (chờ thống nhất phân công quản lý giữa hệ thống ðảng, ðoàn 

thể và Nhà nước). 

- Các trường học và các ñơn vị thuộc ngành giáo dục. 

ðiều 15. Tổ chức và hoạt ñộng của các cơ quan, ñơn vị, tổ chức thuộc Ủy ban 

nhân dân quận ñược thực hiện theo quy chế tổ chức và hoạt ñộng của mỗi cơ quan, 

ñơn vị, tổ chức do Ủy ban nhân dân quận ký quyết ñịnh ban hành. 

Ủy ban nhân dân quận thông qua những vấn ñề lớn có liên quan thuộc chương 

trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.  

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận khi cần xin ý 

kiến Ủy ban nhân dân quận chỉ cần gửi văn bản cho Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ 

trách lĩnh vực. Tùy trường hợp cụ thể, theo chỉ ñạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

quận, Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân quận và Ủy ban nhân dân sao gửi các 

ñơn vị, cá nhân có liên quan.  

Việc thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan, ñơn vị, tổ chức thuộc Ủy ban 

nhân dân quận do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh sau khi thảo luận trong 

tập thể Ủy ban nhân dân quận và trao ñổi thống nhất với Ủy ban nhân dân thành phố 

bằng văn bản. 
 

Chương III 

CHẾ ðỘ LÀM VIỆC 
  

ðiều 16. Chế ñộ ñiều hành và xử lý công việc 

Ủy ban nhân dân quận làm việc theo cơ chế “Một cửa, Một dấu”. 

16.1. Là cơ quan quản lý hành chính Nhà nước trên ñịa bàn, Ủy ban nhân dân 

quận có trách nhiệm xử lý các vấn ñề về hành chính Nhà nước, về dịch vụ hành chính 

công ñối với nhân dân tại trụ sở Ủy ban nhân dân quận. 

16.2. Mọi văn bản giấy tờ về hành chính, dịch vụ hành chính công ñều dùng 

danh nghĩa và ñóng dấu Ủy ban nhân dân quận. Người xử lý và ký tên trong các văn 

bản xử lý là thành viên Ủy ban nhân dân quận hoặc ñược Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

quận ủy nhiệm. 
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16.3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chủ trì, ñiều hành và chịu trách nhiệm toàn 

bộ hoạt ñộng của Ủy ban nhân dân quận; Phó Chủ tịch, các thành viên Ủy ban nhân 

dân quận do Chủ tịch phân công và ủy nhiệm xử lý công việc với tư cách thay mặt 

Ủy ban nhân dân quận và thay mặt Chủ tịch quận.  

16.4. Các hình thức ñấu thầu các công trình xây dựng (công khai rộng rãi, hạn 

chế, chỉ ñịnh) sử dụng vốn ngân sách phải thông qua Thường trực Ủy ban nhân dân 

quận hoặc quyết ñịnh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, ủy quyền của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân quận cho các Phó Chủ tịch qua bút phê hoặc quyết ñịnh. 

16.5. Mọi văn bản hành chính ñược ñóng dấu Ủy ban nhân dân quận, trừ các văn 

bản có nội dung thông tin, trao ñổi công tác giữa các cơ quan chuyên môn với nhau, 

giữa cơ quan chuyên môn với Ủy ban nhân dân phường và các ñơn vị thuộc quận.  

ðiều 17. Chế ñộ và giải quyết dịch vụ hành chính công 

17.1. Ủy ban nhân dân quận tổ chức tiếp dân theo quy ñịnh của Chính phủ và Ủy 

ban nhân dân thành phố. 

- Có phòng tiếp dân, có cán bộ phụ trách am hiểu công việc, ghi chép ý kiến, 

tâm tư, nguyện vọng của dân hoặc tiếp nhận, nghiên cứu trình Ủy ban nhân dân quận 

xử lý các khiếu nại, tố cáo của dân theo quy ñịnh của Luật Khiếu nại, tố cáo. 

17.2. Ủy ban nhân dân quận lập một bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành 

chính cho dân. Bộ phận này thuộc Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân quận. 

ðiều 18. Chế ñộ ñi cơ sở, giải quyết công việc tại cơ sở 

Là cơ quan quản lý hành chính Nhà nước cấp trên của cơ sở, Ủy ban nhân dân 

quận (Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên) có kế hoạch ñi cơ sở và chỉ ñạo cán 

bộ phòng, ban, tổ giúp việc thường xuyên ñi cơ sở ñể nắm bắt tình hình, tìm hiểu tâm 

tư nguyện vọng của dân. Khi ñi cơ sở phải chuẩn bị chu ñáo, kiểm tra không bằng 

phương pháp tập hợp mà bằng phương pháp khảo sát thực tiễn ñể nắm rõ chỉ ñạo. Khi 

làm việc với cơ sở có các ngành tham dự cần chuẩn bị nội dung cho thật tốt, thể hiện 

theo lịch công tác tuần, hạn chế kiểm tra thường xuyên cơ sở thành ñoàn, hạn chế 

việc mời cơ sở về Ủy ban nhân dân quận ñể giải quyết công việc thông qua hội họp 

hoặc trong tuần có quá nhiều cuộc họp cùng một thành phần. 

Theo ñịnh kỳ, quý, 6 tháng Chủ tịch và các Phó Chủ tịch, thành viên Ủy ban 

nhân dân quận làm việc trực tiếp với Ủy ban nhân dân phường, có mời Trưởng các 

phòng ban, tổ liên quan dự nghe tình hình và bàn bạc giải quyết các kiến nghị của cơ 
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sở. Khi cần thiết, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận làm việc với Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ñể giải quyết một số chuyên ñề quan 

trọng liên quan ñến một hoặc nhiều phường, ngành và việc thực hiện các kết luận ñã 

ñược thông báo. 

ðiều 19. Chế ñộ, chương trình công tác và hội họp 

19.1. Căn cứ mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ñược ðại hội ðảng 

bộ quận và Hội ñồng nhân dân quận thông qua, căn cứ vào nhiệm vụ quyền hạn của 

Ủy ban nhân dân quận theo luật ñịnh và sự chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân thành phố, 

ñầu mỗi nhiệm kỳ, Ủy ban nhân dân quận lập chương trình công tác cả nhiệm kỳ, nêu 

rõ những mặt cần làm một cách toàn diện (về kinh tế, xã hội, về an ninh quốc phòng, 

về xây dựng chính quyền cơ sở, về tổ chức bộ máy, về quản lý giáo dục, ñào tạo cán 

bộ...). Xác ñịnh những mục tiêu, những công việc cần ưu tiên, mức phấn ñấu cần 

ñạt... làm cơ sở cho toàn bộ hoạt ñộng của Ủy ban nhân dân quận. 

Chương trình này ñược thể hiện trong chương trình, kế hoạch công tác hàng 

năm, 6 tháng, quý, tháng và ñược tập thể Ủy ban nhân dân quận thông qua theo luật 

ñịnh. Kèm theo chương trình là kế hoạch, biện pháp thực hiện, có sự phân công, phối 

hợp trách nhiệm rõ ràng giữa các thành viên có quy ñịnh thời gian cụ thể, sự kiểm tra 

ñôn ñốc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. 

19.2. Theo ñịnh kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

quận triệu tập và chủ trì các cuộc họp kiểm ñiểm công tác, thảo luận và thông qua 

chương trình công tác trong thời gian tới, bàn bạc giải quyết các chủ trương lớn của 

quận. Khi Chủ tịch ñi vắng, một Phó Chủ tịch thay công việc này. 

- Phiên họp thường kỳ hàng tháng của Ủy ban nhân dân quận họp vào thứ hai 

tuần cuối của tháng (ngày họp có thể thay ñổi nhưng phải ñược thông báo trước ít 

nhất 01 ngày). 

- Nội dung các cuộc họp phải ñược chuẩn bị chu ñáo, ñược Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

thông qua và gửi trước ít nhất 2 ngày cho các thành viên nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến. 

- Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận tổ chức giúp 

cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận thẩm ñịnh nội dung và chuẩn bị cho các cuộc 

họp của Ủy ban nhân dân quận, kiểm tra thành phần và ghi biên bản. 

- Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận là người phát 

ngôn của Ủy ban nhân dân quận về những vấn ñề ñã có chủ trương thống nhất của Ủy 

ban nhân dân quận. 
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- Thành phần dự họp Ủy ban nhân dân quận gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các 

Ủy viên Ủy ban nhân dân. Nếu vắng mặt do bận công tác, nghỉ phép, ñi học hoặc 

bệnh phải ñược người chủ trì ñồng ý. 

- Mời Thường trực Hội ñồng nhân dân quận dự các cuộc họp Ủy ban nhân dân 

quận thông qua các chủ trương lớn. Mời Thường trực Hội ñồng nhân dân, Chủ tịch 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, Trưởng các ñoàn thể và Trưởng các phòng, ban tổ dự 

các cuộc họp của Ủy ban nhân dân quận khi thảo luận những vấn ñề có liên quan. 

Các cuộc họp của Ủy ban nhân dân quận chỉ ñược tiến hành khi có ít nhất 2/3 tổng số 

thành viên Ủy ban nhân dân quận tham dự. 

19.3. Nhằm thống nhất lịch làm việc tuần cho các thành viên Ủy ban nhân dân 

quận, Thường trực Ủy ban nhân dân quận, Trưởng các phòng ban, tổ căn cứ vào công 

việc cụ thể mà mình phụ trách ñề xuất, Chánh Văn phòng tổng hợp và trình Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân quận thông qua hoặc bố trí lịch tuần vào thứ năm. 

ðiều 20. Chế ñộ thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác 

Thanh kiểm tra là công việc thường xuyên của cơ quan quản lý và người quản 

lý. Ngoài việc tự mình có kế hoạch, dành thời gian tiến hành công tác thanh tra, kiểm 

tra, Chủ tịch, Phó chủ tịch và các thành viên Ủy ban nhân dân quận cần chỉ ñạo cán 

bộ các phòng, ban chức năng vừa hướng dẫn tổ chức thực hiện vừa kiểm tra việc thực 

hiện, kịp thời uốn nắn những việc làm không tốt hoặc chưa tốt, phát hiện những vấn 

ñề phát sinh ñể xử lý. Chức năng thanh tra, kiểm tra là chức năng chủ yếu của các 

phòng, ban tham mưu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường trong việc giúp Ủy 

ban nhân dân quận thực hiện công tác quản lý hành chính Nhà nước, khắc phục tình 

hình buông lỏng quản lý trong khi tổ chức thực hiện. Quá trình thanh kiểm tra, thực 

hiện nếu phát hiện các văn bản hoặc việc làm trái pháp luật phải kịp thời báo cáo Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận và cơ quan thẩm quyền xử lý. 

Theo ñịnh kỳ và sau từng ñợt công tác, Ủy ban nhân dân quận cần chỉ ñạo việc 

sơ kết, tổng kết kiểm ñiểm rút kinh nghiệm công tác, khen thưởng kịp thời những ñơn 

vị và cá nhân làm tốt, phê bình góp ý những ñơn vị, cá nhân chưa thực hiện tốt, tạo 

khí thế thi ñua hoàn thành nhiệm vụ chung. 

ðiều 21. Chế ñộ thông tin báo cáo 

- Các thành viên Ủy ban nhân dân quận, các phòng ban giúp việc báo cáo có tính 

chất ñánh giá, ý kiến ñề xuất Ủy ban nhân dân về phần công việc ñược Chủ tịch phân 

công phụ trách. Ủy viên Ủy ban nhân dân phụ trách văn phòng tổ chức việc cung cấp 
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thông tin hàng ngày, hàng tuần cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch về các vấn ñề phát sinh có 

tính cấp bách. 

- Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận giúp Ủy ban nhân 

dân quận tổng hợp ñầy ñủ tình hình, các ñề xuất ý kiến của các thành viên Ủy ban 

nhân dân quận, của các ñơn vị cơ sở, phục vụ cho sự chỉ ñạo giải quyết công việc của 

Ủy ban nhân dân quận ñồng thời giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện nghiêm chỉnh 

các chế ñộ báo cáo Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận. Kết hợp Văn phòng 

Quận ủy xếp lịch làm việc tuần. 

- Ủy ban nhân dân quận thực hiện ñịnh kỳ các hội nghị thông tin hàng quý nhằm 

phổ biến về các chủ trương, chính sách của Nhà nước, về các chủ trương lớn của quận. 

- Ủy ban nhân dân quận tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng việc niêm yết, phát 

hành miễn phí các văn bản pháp quy, các quy ñịnh có liên quan ñến quyền lợi và 

nghĩa vụ của công dân. 
 

Chương IV 

THẨM QUYỀN KÝ VĂN BẢN 
 

ðiều 22. Thẩm quyền ký văn bản 

22.1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ký các văn bản sau ñây: 

- Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận, tờ trình, các báo cáo, 

công văn hành chính của Ủy ban nhân dân quận gửi cơ quan Nhà nước cấp trên và 

Hội ñồng nhân dân quận. 

- Các văn bản thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 

quy ñịnh tại Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 và các 

văn bản quy phạm pháp luật khác quy ñịnh thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận. 

22.2. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ký thay Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

quận những văn bản thuộc lĩnh vực ñược Chủ tịch phân công phụ trách hoặc Chủ tịch 

ủy quyền. Phó Chủ tịch Thường trực, ngoài việc ký thay Chủ tịch các văn bản về lĩnh 

vực ñược phân công phụ trách còn ñược Chủ tịch ủy quyền ký các văn bản thuộc 

thẩm quyền của Chủ tịch khi Chủ tịch ñi vắng. 

22.3. Chánh Văn phòng ký thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận văn bản 

thông báo kết luận của Chủ tịch, Phó Chủ tịch trong các phiên họp Ủy ban nhân dân 

quận, các văn bản giấy tờ khác khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao.    
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Chương V 

CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC 

 

ðiều 23. ðối với Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận là cơ quan 

quản lý hành chính Nhà nước cấp dưới, chịu sự chỉ ñạo trực tiếp và toàn diện của Ủy 

ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; có trách nhiệm chấp 

hành và triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, quyết ñịnh và văn bản chỉ ñạo của Ủy ban 

nhân dân thành phố. ðồng thời thường xuyên báo cáo ñịnh kỳ, ñột xuất tình hình và 

xin ý kiến chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân thành phố. 

ðiều 24. ðối với Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận chịu sự lãnh ñạo trực tiếp và 

toàn diện của Quận ủy trong việc thực hiện các nghị quyết của ðảng bộ, chịu trách 

nhiệm cụ thể về mặt Nhà nước các nghị quyết, chủ trương của ðảng bộ quận. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận theo ñịnh kỳ báo cáo với Quận ủy kết quả thực 

hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của ñịa phương, dự kiến nội 

dung, chương trình công tác trong thời gian tới của Ủy ban nhân dân quận về những 

nhiệm vụ công tác trọng tâm. 

ðiều 25. ðối với Hội ñồng nhân dân quận, Ủy ban nhân dân là cơ quan chấp 

hành. Ủy ban nhân dân quận chịu trách nhiệm chấp hành và triển khai thực hiện các 

nghị quyết của Hội ñồng nhân dân quận, tạo thuận lợi cho các ñại biểu Hội ñồng nhân 

dân quận hoạt ñộng; thực hiện ñầy ñủ chế ñộ báo cáo với Hội ñồng nhân dân quận tại 

các kỳ họp (theo phân công của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Ủy ban nhân 

dân, các Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo, giải trình các chất vấn, ñề xuất). 

ðiều 26. Với các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy 

ban nhân dân quận thực hiện các hướng dẫn về nghiệp vụ, chuyên môn của các sở - 

ngành thành phố có liên quan ñến quận. Trường hợp chưa nhất trí với Thủ trưởng sở - 

ngành thành phố về cách giải quyết nhiệm vụ chuyên môn triển khai ở quận, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân quận báo cáo và xin ý kiến chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân thành phố. 

ðiều 27. Với Ủy ban nhân dân phường, Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm chỉ 

ñạo và hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường thực hiện nhiệm vụ. Ủy ban nhân dân quận 

cần hết sức quan tâm và có kế hoạch chăm lo, tạo thuận lợi ñể xây dựng các phong trào 

ở cơ sở, hoạt ñộng của khu phố, tổ dân phố, bồi dưỡng và ñào tạo cán bộ cơ sở. 

ðiều 28. Mối quan hệ với Mặt trận Tổ quốc và các ñoàn thể quận thực hiện theo 

quy ñịnh tại ðiều 125 Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 

2003.  
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ðiều 29. Với Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân quận, Ủy ban nhân dân 

quận tạo ñiều kiện ñể Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân quận thực hiện chức 

năng tại ñịa phương, thường xuyên giữ mối quan hệ phối hợp, hỗ trợ trong công việc. 

 

 

Chương VI 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

ðiều 30. Quy chế này ñược thực hiện kể từ ngày ký và thay thế tất cả các văn 

bản của Ủy ban nhân dân quận trước ñây quy ñịnh về chế ñộ làm việc của Ủy ban 

nhân dân quận. 

Chủ tịch có thể ban hành thêm các quy chế cụ thể ñể thực hiện nhưng không trái 

với Quy chế này. 

Các thành viên Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị trực 

thuộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường và các tổ chức có liên quan chịu trách 

nhiệm thực hiện theo Quy chế này. 

Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết, Ủy ban nhân dân quận sẽ sửa ñổi, bổ 

sung Quy chế này phù hợp tình hình thực tế ở ñịa phương. 
 
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Văn An 
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QUẬN 12 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 12 

 

Số: 07/2006/CT-UBND-TNMT 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 12, ngày 21 tháng 8 năm 2006 

 
 

CHỈ THỊ 
Về việc lập nghĩa trang, chôn cất người chết, di chuyển thi hài,  

hài cốt (bốc mộ) trên ñịa bàn quận 12  
 

 
Hiện nay, tình hình nới rộng nghĩa trang, chôn cất, mai táng trên ñịa bàn quận 

ñang diễn ra không ñúng quy ñịnh của pháp luật, ảnh hưởng mỹ quan ñô thị. Việc 

chôn cất người chết, di chuyển thi hài, hài cốt, bốc mộ không ñảm bảo về vệ sinh môi 

trường, ảnh hưởng ñến sức khỏe nhân dân, từ ñó phát sinh nhiều khiếu nại phức tạp, 

tranh chấp mộ phần ñất ñai, ô nhiễm môi trường… 

Theo quy hoạch của Thành phố không thành lập nghĩa trang mới trên ñịa bàn 

quận 12. Nay Ủy ban nhân dân quận 12 chỉ ñạo ñến các ban ngành liên quan, Ủy ban 

nhân dân 10 phường, các tổ chức xã hội, tôn giáo, ñoàn thể, nhân dân trên ñịa bàn 

quận 12 các quy ñịnh thống nhất về việc chôn cất người chết, hỏa táng, lập nghĩa 

trang, di chuyển hài cốt (bốc mộ) trên ñịa bàn quận 12 như sau: 

1. Về việc chôn cất thi hài, hài cốt và thành lập nghĩa trang: 

a) Nghiêm cấm việc chôn cất người chết trên ñất thổ cư, ñất ruộng, ñất vườn, ñất 

hương hỏa, ñất gia tộc do gia ñình cá nhân ñang sử dụng (tạm gọi chung là ñất nhà). 

b) ðối với nghĩa trang cũ (ñã hình thành trước ñây): ñể ñảm bảo thực hiện ñúng 

các quy ñịnh về vệ sinh, môi trường, mỹ quan ñô thị, Thành phố ñã và ñang có chủ 

trương di dời các nghĩa trang trên ñịa bàn các quận nội thành ra ngoại thành ñến các 

nghĩa trang thành phố ñã quy hoạch như: 

- Nghĩa trang Gò Dưa (quận Thủ ðức). 

- Nghĩa trang ða Phước (huyện Bình Chánh). 

- Các nghĩa trang khác ñã ñược quy hoạch theo ñúng quy ñịnh. 
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c)  ðể việc chôn cất người chết, di dời thi hài, hài cốt ñược ổn ñịnh lâu dài, Nhà 

nước khuyến khích nên chôn cất tại các nghĩa trang ñã ñược quy hoạch hoặc hỏa 

táng. Nghiêm cấm việc nới rộng nghĩa trang cũ. 

- ðịa ñiểm hỏa thiêu: Lò hỏa thiêu Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân). 

2. Về việc di dời thi hài, hài cốt:  

Phải theo ñúng những quy ñịnh sau: 

a) Nếu người chết do các bệnh thông thường thì từ ba năm trở lên mới ñược bốc mộ.  

b) Trường hợp ñặc biệt nhưng không phải chết do bệnh truyền nhiễm, việc bốc 

mộ trong thời gian quá một năm và dưới ba năm phải có giấy phép của Ủy ban nhân 

dân phường và cơ quan y tế. 

c) Trường hợp người chết chôn chưa quá một năm mà cần bốc mộ phải khai 

quật ñể khám nghiệm theo lệnh của cơ quan công an, pháp y và phải theo ñúng những 

quy ñịnh về vệ sinh, môi trường.  

d) Nếu chết do các bệnh truyền nhiễm sau năm năm mới ñược bốc mộ. 

e) Khi tiến hành bốc mộ phải có ñầy ñủ các phương tiện phòng hộ cho người 

thực hiện công tác bốc mộ và phải ñảm bảo các yêu cầu sát khuẩn, tẩy uế chống ô 

nhiễm trong khi bốc mộ và di dời chôn cất lại tại nghĩa trang quy ñịnh hoặc hỏa táng. 

f) Ủy ban nhân dân quận khuyến khích việc bốc mộ di dời sớm từ các nghĩa 

trang cũ, “ñất nhà” nhưng phải ñảm bảo theo ñúng các quy ñịnh của pháp luật. 

3. ðối với những tổ chức, cá nhân làm dịch vụ hoặc trực tiếp thực hiện việc 

di dời thi hài, hài cốt (bốc mộ): ñề nghị liên hệ các cơ quan chức năng ñăng ký hành 

nghề và kê khai ñăng ký kế hoạch, phương án hoạt ñộng ñể ñược hướng dẫn chi tiết, 

cụ thể và cam kết thực hiện theo ñúng quy ñịnh của pháp luật. 

4. Giao Phòng Kinh tế: 

Xem xét cấp giấy chứng nhận ñăng ký hành nghề ñối với các tổ chức, cá nhân 

làm dịch vụ mai táng, bốc mộ, di dời thi hài, hài cốt trên ñịa bàn quận.  

5. Giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

a) Hướng dẫn kê khai, ñăng ký kế hoạch, thẩm ñịnh phương án ñối với việc bốc 

mộ người chết, di dời thi hài, hài cốt trên ñịa bàn và cấp giấy chứng nhận ñủ ñiều 

kiện vệ sinh môi trường cho từng trường hợp cụ thể. 
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b) Kiểm tra, giám sát, quản lý các cơ sở hành nghề bốc mộ trên ñịa bàn quận và 

việc thực hiện các quy ñịnh trong Chỉ thị này. 

c) Phối hợp với Ủy ban nhân dân phường rà soát tình hình sử dụng ñất của các 

tổ chức, cá nhân làm nghĩa trang, ñất thổ mộ và ñề xuất Ủy ban nhân dân quận xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm mới. 

6. Giao Ủy ban nhân dân 10 phường: 

a) Triển khai Chỉ thị của Ủy ban nhân dân quận ñến các hội ñoàn, khu phố, tổ 

dân phố cùng thực hiện. 

b) Kiểm tra phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng chôn cất, lập nghĩa trang 

mới; hướng dẫn việc di dời nghĩa trang, bốc mộ theo ñúng quy ñịnh. 

c) Thực hiện rà soát tình hình sử dụng ñất của các tổ chức, cá nhân làm nghĩa trang, 

ñất thổ mộ và ñề xuất Ủy ban nhân dân quận xử lý nghiêm các hành vi vi phạm mới. 

7. Giao ðội Trật tự ñô thị quận: 

Phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân phường kiểm 

tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp hoạt ñộng mai táng không phép hoặc sai 

phép gây ô nhiễm môi trường và tình trạng chôn cất bừa bãi không ñúng quy ñịnh của 

pháp luật. 

8. Giao cho Ban tôn giáo quận: tổ chức tuyên truyền và triển khai Chỉ thị này 

ñến các tổ chức tôn giáo trên ñịa bàn quận thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ủy ban nhân 

dân quận. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, Phòng Tài Nguyên và 

Môi trường (Tổ Môi trường) phải nhanh chóng báo cáo Thường trực Ủy ban nhân 

dân quận ñể giải quyết kịp thời. 

Chỉ thị này thay thế Thông báo số 484/TB-UB ngày 10 tháng 9 năm 2001 của 

Ủy ban nhân dân quận 12. Các quy ñịnh trái với nội dung Chỉ thị này ñều bãi bỏ, Chỉ 

thị này có giá trị kể từ ngày ký. 
 
 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Trần Ngọc Hổ 
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QUẬN BÌNH TÂN 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN BÌNH TÂN 

 

Số: 3805/2006/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Tân, ngày 15 tháng 8 năm 2006 
  
 

QUYẾT ðỊNH  
Về ban hành Quy chế hoạt ñộng của Ban chỉ ñạo thực hiện  

Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước trên ñịa bàn quận Bình Tân 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước ngày 08 tháng 12 năm 2000; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 33/2002/Nð-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước và Thông tư số 

12/2002/TT-BCA(A11) ngày 13 tháng 9 năm 2002 của Bộ Công an hướng dẫn thực 

hiện Nghị ñịnh số 33/2002/Nð-CP; 

Căn cứ Chỉ thị số 23/2003/CT-UB ngày 15 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về triển khai thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 2890/Qð-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban 

nhân dân quận về việc thành lập Ban chỉ ñạo thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà 

nước trên ñịa bàn quận Bình Tân; 

Xét ñề nghị của Công an quận Bình Tân, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều1.  Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế hoạt ñộng của Ban chỉ 

ñạo thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước trên ñịa bàn quận Bình Tân.  

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký.  
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ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Thủ  

trưởng các cơ quan ñơn vị thuộc ñịa bàn quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường 

và các thành viên trong Ban chỉ ñạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH  

 
 

Trần Văn Thuận 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN BÌNH TÂN 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ 
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ðỘNG CỦA BAN CHỈ ðẠO THỰC HIỆN  

PHÁP LỆNH BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 3805/2006/Qð-UBND  

ngày 15 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân) 
 
 

Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 
 

ðiều 1. Chức năng của Ban chỉ ñạo 

Ban chỉ ñạo thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước quận Bình Tân (gọi tắt 

là Ban chỉ ñạo) có chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thực 

hiện công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ bí mật Nhà nước. Có trách 

nhiệm hướng dẫn, kiểm tra ñôn ñốc, sơ kết, tổng kết công tác thực hiện Pháp lệnh 

Bảo vệ bí mật Nhà nước của cơ quan, tổ chức, ban, ngành, ñoàn thể của quận và Ủy 

ban nhân dân 10 phường, lực lượng vũ trang từ cấp quận ñến phường (sau ñây gọi tắt 

là các cơ quan, tổ chức, ñơn vị). 

ðiều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ ñạo 

Ban chỉ ñạo có nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thực 

hiện những nhiệm vụ sau: 

1. Lập danh mục bí mật Nhà nước, thay ñổi ñộ mật, giải mật bí mật Nhà nước 

trình Ủy ban nhân dân quận Bình Tân báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị 

cấp có thẩm quyền thẩm ñịnh quyết ñịnh. 

2. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cơ quan ñơn vị tiến hành lập danh mục bí 

mật Nhà nước của cơ quan ñơn vị mình và xây dựng nội quy bảo vệ bí mật, quy chế 

sử dụng, lưu trữ bảo quản, tiêu hủy tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước. 

3. Xây dựng Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước quận Bình Tân kiểm tra việc thực 

hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước của các cơ quan, ñơn vị trong phạm vi cấp 

quận quản lý. 
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4. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận sơ kết, tổng kết tình hình và báo cáo 

ñịnh kỳ về kết quả thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước gửi Ủy ban nhân dân 

thành phố theo quy ñịnh. 
 

Chương II 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC THÀNH VIÊN  

VÀ CHẾ ðỘ CÔNG TÁC 
 

ðiều 3. Trách nhiệm của các thành viên trong Ban chỉ ñạo 

1. Trưởng ban do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận kiêm nhiệm. 

- Trưởng ban là người chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về 

toàn bộ hoạt ñộng của Ban, ñồng thời chịu sự hướng dẫn của Ban chỉ ñạo thực hiện 

Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước thành phố và Công an thành phố. 

- Chủ trì các cuộc họp của Ban chỉ ñạo, kết luận về các nội dung, các vấn ñề Ban 

chỉ ñạo ñã thảo luận báo cáo và kiến nghị với Quận ủy, Hội ñồng nhân dân quận, Ban 

chỉ ñạo thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước thành phố. 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên chịu trách nhiệm thực hiện, 

theo dõi và kiểm tra, ñôn ñốc quá trình tổ chức và thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật 

Nhà nước trên ñịa bàn quận Bình Tân. 

2. Phó Ban thường trực do Phó Trưởng Công an quận kiêm nhiệm. 

- Là người giúp việc cho Trưởng ban, ñược Trưởng ban phân công phụ trách 

một số công việc cụ thể, liên ñới chịu trách nhiệm về những phần việc khi Trưởng 

ban ñi vắng. 

- Xây dựng Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước quận Bình Tân; lập kế hoạch triển 

khai thực hiện Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên ñịa bàn quận, lập danh mục bí 

mật Nhà nước, thay ñổi ñộ mật, giải mật bí mật Nhà nước. 

- Xây dựng kế hoạch và ñiều hành hoạt ñộng chung của Ban; ñôn ñốc các thành 

viên thực hiện chương trình, kế hoạch công tác ñược phân công. 

- Tham mưu và ñề xuất những biện pháp phục vụ cho công tác thực hiện quản lý 

các danh mục bí mật Nhà nước của các cơ quan, tổ chức, ñơn vị ñóng trên ñịa bàn quận. 

- Tham mưu lập báo cáo sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện và báo cáo kết quả thực 

hiện theo ñịnh kỳ với Ban chỉ ñạo thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước thành phố. 
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3. Phó ban do Trưởng Phòng Tư pháp kiêm nhiệm. 

- Nghiên cứu, chọn lọc những tài liệu liên quan, ñề xuất các chương trình tập 

huấn ñể hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, ñơn vị thực hiện tốt Pháp lệnh Bảo vệ bí 

mật Nhà nước. 

- Thực hiện tốt chức năng theo sự phân công của Trưởng Ban chỉ ñạo, tham mưu 

cho cấp ủy ðảng, lãnh ñạo các cơ quan, tổ chức, ñơn vị xây dựng nội quy, quy chế 

thực hiện bảo vệ bí mật Nhà nước. 

4. Các thành viên Ban chỉ ñạo ñược Trưởng ban phân công nhiệm vụ ñể thực 

hiện một số lĩnh vực, một số công việc cụ thể theo chức năng nhiệm vụ ñược phân 

công. Tham gia góp ý, thẩm ñịnh các nội quy, quy chế, quy ñịnh phục vụ cho việc 

thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước trên ñịa bàn quận. 

ðiều 4. Chế ñộ làm việc 

Các thành viên Ban chỉ ñạo ñược thay mặt Ban chỉ ñạo khi ñược phân công làm 

việc với các cơ quan, tổ chức, ñơn vị ñể phối hợp, hướng dẫn việc kiểm tra thực hiện 

các nhiệm vụ công tác quản lý, bảo vệ bí mật Nhà nước. 

1. Ban chỉ ñạo làm việc theo chế ñộ kiêm nhiệm công tác và ñược hưởng phụ 

cấp theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Ban chỉ ñạo làm việc theo chế ñộ tập thể và quyết ñịnh theo ña số. Các thành 

viên có quyền bảo lưu ý kiến của mình ñể ñề nghị Ủy ban nhân dân quận xem xét. 

3. Ban chỉ ñạo họp ñịnh kỳ mỗi quý 1 lần ñể kiểm ñiểm ñánh giá tiến ñộ và ñề ra 

phương hướng trong việc thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước của các ñơn 

vị. Trường hợp ñột xuất, Ban chỉ ñạo sẽ triệu tập các thành viên theo yêu cầu của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận ñể giải quyết những vấn ñề phức tạp phát sinh. 

ðiều 5. Chế ñộ báo cáo 

- Hàng quý các thành viên báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ ñược Trưởng ban 

phân công liên quan ñến lĩnh vực phụ trách, ñể Thường trực Ban chỉ ñạo tổng hợp 

báo cáo theo quy ñịnh (chậm nhất là ngày 20 của tháng cuối quý). 

- ðịnh kỳ ba tháng, sáu tháng, chín tháng, một năm Ban chỉ ñạo tổ chức họp 

kiểm ñiểm, ñánh giá công tác và giải thích các công việc phát sinh, ñề ra phương 

hướng công tác trong thời gian tiếp theo và báo cáo Quận ủy, Hội ñồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân quận và Ban chỉ ñạo thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước. 

Trường hợp ñột xuất Trưởng Ban chỉ ñạo sẽ triệu tập các thành viên theo yêu cầu của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. 
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ðiều 6. Khen thưởng, kỷ luật 

Thành viên Ban chỉ ñạo hoàn thành tốt nhiệm vụ thì ñược khen thưởng theo quy 

ñịnh, trường hợp có vi phạm hoặc gây thiệt hại về bí mật Nhà nước sẽ bị xử lý kỷ luật 

theo mức ñộ quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 7. Mối quan hệ công tác giữa Ban chỉ ñạo với cấp trên và các cơ quan 

ñơn vị 

1. ðối với Công an thành phố: chịu sự chỉ ñạo về nghiệp vụ trong công tác quản 

lý Nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước. 

2. ðối với Quận ủy: thực hiện ñúng quy ñịnh của Quận ủy về công tác bảo vệ bí 

mật của ðảng, chịu sự chỉ ñạo của thường trực Quận ủy trong việc tập huấn, hướng 

dẫn công tác bảo vệ bí mật tài liệu của ðảng. 

3. ðối với Ủy ban nhân dân quận: Ban chỉ ñạo là cơ quan tham mưu cho Ủy ban 

nhân dân quận thực hiện công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước. ðịnh 

kỳ và ñột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân quận về tình hình và kết quả thực hiện công 

tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên ñịa bàn quận. 

4. ðối với các cơ quan, tổ chức, ñơn vị: Ban chỉ ñạo phối hợp, hướng dẫn các cơ 

quan, ñơn vị lập danh mục bí mật Nhà nước của cơ quan, ñơn vị mình và chỉ ñạo, 

kiểm tra về nghiệp vụ ñối với các cơ quan, ñơn vị trong việc thực hiện công tác quản 

lý Nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước. 
 

Chương III 

KINH PHÍ HOẠT ðỘNG 
 

ðiều 8. Kinh phí hoạt ñộng của Ban chỉ ñạo do ngân sách Nhà nước cấp. 

ðiều 9. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận có trách nhiệm hướng dẫn và ñảm bảo 

kinh phí cho hoạt ñộng của Ban chỉ ñạo. 
 

Chương IV 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

ðiều 10. Tổ chức thực hiện 

1. Văn phòng Ban chỉ ñạo thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước quận 

Bình Tân ñược ñặt trụ sở Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, số 521 Kinh Dương Vương, 

quận Bình Tân. ðiện thoại: 8751822, 8750307 hoặc 7560116 (Công an Bình Tân). 
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2. Trưởng Ban chỉ ñạo có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các cơ quan ñơn vị và thành 

viên Trưởng Ban chỉ ñạo phải kịp thời báo cáo, ñề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

quận bổ sung sửa ñổi cho phù hợp yêu cầu thực tế, sau khi có sự trao ñổi thống nhất./. 
 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH  

 
 

Trần Văn Thuận 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN BÌNH TÂN 

 

Số: 4231/QððC-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Tân, ngày 07 tháng 9 năm 2006 

  
 

QUYẾT ðỊNH ðÍNH CHÍNH 
Quyết ñịnh số 3805/2006/Qð-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2006  

của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về ban hành Quy chế  

hoạt ñộng của Ban chỉ ñạo thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ  

bí mật Nhà nước trên ñịa bàn quận Bình Tân 

 

 

Do sơ xuất trong khâu ñánh máy, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ñính chính 

sai sót trong Quyết ñịnh số 3805/2006/Qð-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2006 của Ủy 

ban nhân dân quận Bình Tân về ban hành Quy chế hoạt ñộng của Ban chỉ ñạo thực 

hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước trên ñịa bàn quận Bình Tân như sau: 

Tại phần căn cứ, dòng thứ 10 từ trên xuống, 

ðã viết là: “Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước ngày 08 tháng 12 năm 2000”. 

Nay sửa lại là: “Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước ngày 28 tháng 12 

năm 2000”. 

Quyết ñịnh này là một bộ phận cấu thành của Quyết ñịnh số 3805/2006/Qð-

UBND ngày 15 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân và có hiệu 

lực kể từ ngày ký./. 
 
 

 CHỦ TỊCH  
 
 

Trần Văn Thuận 
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HUYỆN BÌNH CHÁNH 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH CHÁNH 

 

Số: 39/2006/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Chánh, ngày 23 tháng 8 năm 2006 
 
 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Thanh tra huyện Bình Chánh 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 75/2006/Qð-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2006 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân huyện, quận, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 36/2006/Qð-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2006 của Ủy 
ban nhân dân huyện Bình Chánh về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân 
huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2004 - 2009; 

Theo ñề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ và Chánh Thanh tra huyện Bình Chánh; 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 
của Thanh tra huyện Bình Chánh.  

ðiều 2. Chánh Thanh tra huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế về tổ 
chức và hoạt ñộng của Thanh tra huyện ñược ban hành kèm theo Quyết ñịnh này. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký. 

ðiều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 
huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan hành chính sự nghiệp trực thuộc Ủy ban 
nhân dân huyện, Thủ trưởng các ñơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, 
thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

Nguyễn Ngọc Tường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH CHÁNH 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 
VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ðỘNG  

CỦA THANH TRA HUYỆN BÌNH CHÁNH 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 39/2006/Qð-UBND 

ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh) 
 

 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 
 

ðiều 1. Thanh tra là một chức năng thiết yếu của cơ quan quản lý Nhà nước. Là 

phương thức ñảm bảo pháp chế, tăng cường kỷ luật trong quản lý Nhà nước, thực 

hiện quyền dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

Thanh tra huyện Bình Chánh chịu sự chỉ ñạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân 

huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

Thanh tra huyện có trách nhiệm báo cáo toàn bộ hoạt ñộng với Ủy ban nhân dân 

huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo quy ñịnh hoặc báo cáo ñột xuất cho 

Huyện ủy, Hội ñồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Thanh tra thành phố 

khi ñược yêu cầu. 
 

Chương II 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 
 

ðiều 2. Chức năng của Thanh tra 

- Thanh tra huyện Bình Chánh là cơ quan chuyện môn thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện Bình Chánh, chịu sự chỉ ñạo và quản lý trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện và sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ về các mặt công tác thuộc 

phạm vi của Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh. 

- Thanh tra huyện có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức 

năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh 

tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức và cá 

nhân trong phạm vi quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. 
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ðiều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn 

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, kế hoạch của các cơ 

quan hành chính Nhà nước, ñơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân xã - thị trấn thuộc 

Ủy ban nhân dân huyện. 

- Thanh tra vụ việc có liên quan ñến trách nhiệm của nhiều Ủy ban nhân dân xã, 

thị trấn, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra kinh tế, xã hội (theo kế hoạch và theo yêu 

cầu của Ủy ban nhân dân huyện). 

- Thực hiện công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tổ 

chức tiếp dân tại cơ quan theo quy ñịnh của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

- Kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ñình chỉ việc thi hành hoặc 

hủy bỏ những quy ñịnh trái pháp luật ñược phát hiện qua công tác thanh tra. 

- Theo dõi, kiểm tra, ñôn ñốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết ñịnh 

xử lý về thanh tra của Thanh tra huyện. 

- Tổ chức hướng dẫn, ñôn ñốc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo theo quy ñịnh của pháp luật. 

- Thực hiện báo cáo ñịnh kỳ, ñột xuất về kết quả hoạt ñộng thanh tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo theo chế ñộ quy ñịnh hoặc theo yêu cầu của Huyện ủy, Hội ñồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Thanh tra thành phố. 

Ngoài những nhiệm vụ và quyền hạn trên, Thanh tra huyện ñược Ủy ban nhân dân 

huyện ủy quyền thực hiện thêm một số nhiệm vụ và quyền hạn do Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện quy ñịnh cụ thể bằng văn bản nhưng không trái với quy ñịnh của Luật Thanh tra. 
 

Chương III 

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ 
 

ðiều 4. Cơ cấu tổ chức bộ máy 

1. Thanh tra huyện làm việc theo chế ñộ thủ trưởng, kết hợp với quy chế dân chủ 

trên một số công tác quan trọng (sau khi trao ñổi thống nhất trong lãnh ñạo do Chánh 

Thanh tra quy ñịnh). 

2. Thanh tra huyện có Chánh Thanh tra, hai Phó Chánh Thanh tra và một số Thanh tra 

viên, chuyên viên, biên chế của Thanh tra huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình 
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Chánh quyết ñịnh trong phạm vi chỉ tiêu biên chế quản lý Nhà nước của huyện ñược Ủy 

ban nhân dân thành phố giao. Chánh Thanh tra căn cứ biên chế ñược giao, phân công cán 

bộ, công chức theo dõi, thực hiện các mặt công tác theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan. 

3. Kinh phí hoạt ñộng của Thanh tra huyện Bình Chánh thực hiện theo cơ chế 

khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính ñã ñược Ủy ban nhân dân huyện phê 

duyệt hàng năm. 

ðiều 5. Chánh Thanh tra 

1. Chánh Thanh tra huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra thành phố. 

2. Chánh Thanh tra huyện là người chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân  

huyện về toàn bộ công tác của cơ quan, về tổ chức và hoạt ñộng của ngành ñược quy ñịnh 

tại ðiều 9, ðiều 21 và ðiều 22 của Luật Thanh tra; ðiều 27, ðiều 62 của Luật Khiếu nại, 

tố cáo và ðiều 11 Nghị ñịnh số 41/2005/Nð-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính 

phủ về quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Thanh tra. 

3. Chịu trách nhiệm thực hiện các hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của 

Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh. Chánh Thanh tra huyện có trách nhiệm xây dựng 

mô hình tổ chức, phương án hoạt ñộng, quy trình giải quyết công việc trong nội bộ cơ 

quan, ñồng thời phân công nhiệm vụ, bố trí công việc cho Phó Chánh Thanh tra 

huyện, Thanh tra viên và các chuyên viên trong cơ quan. 

4. Chịu trách nhiệm về sử dụng tài sản, tiết kiệm kinh phí ñược cấp, thực hiện 

các quy ñịnh về công khai tài chính theo quy ñịnh (06 tháng/lần). 

5. Lãnh ñạo công ñoàn cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ công chức hàng năm: 

xét ñề xuất cấp trên khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích. 

ðiều 6. Các Phó Chánh Thanh tra 

1. Các Phó Chánh Thanh tra huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện bổ 

nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.  

2. Phó Chánh Thanh tra là người giúp việc Chánh Thanh tra, ñược Chánh Thanh 

tra phân công phụ trách một số công việc cụ thể cơ quan, liên ñới chịu trách nhiệm 

trước cấp trên về những phần việc ñược phân công phụ trách và ñược ủy quyền thực 

hiện một số công việc khi Chánh Thanh tra ñi vắng. 

ðiều 7. Thanh tra viên và cán bộ Thanh tra 

1. Trách nhiệm chung: 
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- Thực hiện ñầy ñủ nhiệm vụ của Thanh tra viên, cán bộ Thanh tra theo quy ñịnh 

của Luật Thanh tra và Luật Khiếu nại, tố cáo sửa ñổi, bổ sung ñã có hiệu lực thi hành 

từ ngày 01 tháng 6 năm 2006. 

- Thực hiện ñầy ñủ 05 ñiều kỷ luật của ngành trong hệ thống Thanh tra Chính 

phủ; nêu cao tính phục tùng tổ chức, thực hiện ñúng tinh thần quy chế hoạt ñộng của 

ngành và quy chế dân chủ cơ quan. 

2. Trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

- Phải ñảm bảo quy trình, kết quả, tiến ñộ thụ lý, hồ sơ trình lãnh ñạo ñúng quy ñịnh. 

- Chịu trách nhiệm về mặt thủ tục, thu thập ñầy ñủ chứng cứ có giá trị pháp lý và 

các căn cứ pháp luật viện dẫn rõ trong hồ sơ, khi trình lãnh ñạo phải ñề xuất rõ quan 

ñiểm giải quyết. 

- Nghiên cứu hồ sơ trước khi dự họp với các ngành, báo cáo cho Ủy ban nhân 

dân huyện, các phòng - ban, sở - ngành liên quan ñể bảo vệ quan ñiểm, ñề xuất huớng 

giải quyết của Thanh tra. Tùy theo trường hợp cụ thể, có thể lãnh ñạo Thanh tra cùng 

dự với cán bộ thụ lý hồ sơ ñể hỗ trợ khi thật cần thiết. Sau cuộc họp, chậm nhất 02 

ngày cán bộ thụ lý ñược phân công dự họp phải có báo cáo (theo mẫu) gửi Chánh 

Thanh tra huyện. 

- ðối với những vụ việc ñột xuất khi có chỉ ñạo của lãnh ñạo (Chánh Thanh tra, 

Phó Chánh Thanh tra huyện), Thanh tra viên, cán bộ ñược giao nhiệm vụ phải tuân thủ 

theo sự chỉ ñạo, ñảm bảo thời hạn hoàn thành và chất lượng công việc như ñã phân công. 

- Những quan ñiểm liên quan ñến việc xử lý, giải quyết công việc chuyên môn 

ñều phải ñược Chánh Thanh tra xem xét, phê duyệt thống nhất. ðối với vụ việc phức 

tạp thì phải ñưa ra trao ñổi bàn bạc thống nhất trong lãnh ñạo Thanh tra. 

- Các hồ sơ (thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo) ñều phải có biên bản công bố 

kết quả xác minh hoặc biên bản ñối thoại ghi ý kiến giữa các bên theo quy ñịnh. 

3. Sử dụng các biểu mẫu nghiệp vụ do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành. 

4. Chánh Thanh tra huyện ký quyết ñịnh thành lập ðoàn Thanh tra theo chương 

trình, kế hoạch ñã ñược Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. ðoàn Thanh tra 

thực hiện nhiệm vụ theo ñúng quy ñịnh của Luật Thanh tra, Nghị ñịnh số 41/20005/Nð-

CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ. 
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Chương IV 

CHẾ ðỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC 
 

ðiều 8. Chế ñộ phối hợp và làm việc 

1. Chế ñộ hội họp: 

- Lãnh ñạo Thanh tra họp giao ban mỗi tuần một lần; ñánh giá công tác tuần 

trước, lập chương trình kế hoạch tuần tới. 

- Hàng tháng họp cơ quan một lần ñể kiểm ñiểm tình hình thực hiện công tác 

trong tháng qua và ñề ra công tác cho tháng tiếp theo, ñồng thời phổ biến các chủ 

trương, chính sách quy ñịnh mới của Nhà nước và nhiệm vụ mới phải thực hiện. 

- Hàng tháng, quý, 06 tháng và cuối năm Thanh tra huyện có báo cáo sơ, tổng 

kết theo quy ñịnh. 

- Thanh tra huyện có thể tổ chức họp ñột xuất ñể triển khai các công việc cần thiết và 

cấp bách theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân huyện hoặc lãnh ñạo Thanh tra thành phố. 

2. Chế ñộ làm việc: 

- Cán bộ, công chức của Thanh tra huyện ñều có chức danh, nhiệm vụ cụ thể, có bảng 

tên ñặt tại bàn làm việc và phải ñeo thẻ công chức khi thực hiện nhiệm vụ. Hàng tuần, tháng, 

quý và năm có kế hoạch, chương trình công tác chung của cơ quan và của từng cá nhân. 

- Trong khi thực thi công vụ, cán bộ công chức phải có thái ñộ và phong cách làm việc 

lịch sự, tận tụy, khiêm tốn, tôn trọng ñối với ñồng nghiệp trong cơ quan, ñối với tổ chức và 

cá nhân có quan hệ công tác; giải quyết công việc phải theo ñúng quy ñịnh của pháp luật, 

khi gặp khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo và xin ý kiến giải quyết của lãnh ñạo. 

ðiều 9. Các mối quan hệ công tác 

1. ðối với Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện: 

- Thanh tra huyện chịu sự quản lý, chỉ ñạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện 

về tổ chức và hoạt ñộng. Chánh Thanh tra có trách nhiệm phục tùng sự chỉ ñạo, 

hướng dẫn, các quyết ñịnh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Báo cáo kết quả 

công việc ñược giao và ñề xuất các biện pháp chuyên môn. 

- Phản ánh những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ của cơ quan. Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện những vấn ñề 

không còn phù hợp như: tham dự các phiên tòa xét xử các vụ kiện hành chính mà các 

vụ việc ñó Thanh tra không thụ lý. 
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- Bảo lưu kết quả thanh tra, kiểm tra mà Thanh tra ñã có báo cáo và kiến nghị 

với Ủy ban nhân dân huyện. 

- Khi Hội ñồng nhân dân huyện có yêu cầu, nếu ñược sự ủy nhiệm của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện thì Chánh Thanh tra có trách nhiệm báo cáo hoặc giải trình 

những vấn ñề có liên quan cho Hội ñồng nhân dân huyện theo luật ñịnh. 

2. ðối với Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh: 

- Thanh tra huyện chịu sự chỉ ñạo, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn. Chịu 

sự kiểm tra về kế hoạch thực hiện của Thanh tra thành phố. 

- Thanh tra huyện phối hợp với các phòng chức năng của Thanh tra thành phố thực 

hiện một số công tác theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân thành phố. 

- Thực hiện ñầy ñủ các chế ñộ báo cáo về chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu 

của Thanh tra thành phố. 

3. ðối với các ñơn vị, phòng ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện 

Bình Chánh và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thuộc Ủy ban nhân dân huyện: 

- Chánh Thanh tra huyện trực tiếp chỉ ñạo thanh tra có trọng ñiểm và hướng dẫn 

các ñơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiến hành 

công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm và 

thẩm quyền của cơ quan hành chính theo Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, tố cáo. 

- Hướng dẫn, giúp ñỡ các ñơn vị thực hiện công tác Thanh tra nhân dân ở cơ sở. 

- Tổ chức thanh tra ñơn vị khi có quyết ñịnh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện hoặc Chánh Thanh tra huyện khi Thanh tra ñược phê duyệt thuận của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện. Các ñơn vị có trách nhiệm tạo ñiều kiện và thực hiện các yêu 

cầu của ðoàn Thanh tra. 

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Ủy ban nhân dân xã, thị trấn 

trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

4. ðối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh và các ðoàn 

thể huyện: 

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Liên ñoàn Lao ñộng 

huyện tổ chức, bồi dưỡng hướng dẫn nghiệp vụ cho các Ban Thanh tra nhân dân, 

tham gia giao ban ñể nắm tình hình hoạt ñộng. 

- Tranh thủ sự giúp ñỡ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các 

ðoàn thể ñể thực hiện nhiệm vụ của Thanh tra. 
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5. ðối với cơ quan bảo vệ pháp luật: 

Trong phạm vi và quyền hạn ñược giao có trách nhiệm phối hợp với cơ quan 

Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, cơ quan và tổ chức có liên quan 

trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm. 

ðiều 10. Khen thưởng, kỷ luật 

Cán bộ, công chức của Thanh tra huyện hoàn thành nhiệm vụ, có thành tích xuất sắc 

trong công tác thì ñược khen thưởng và khi có khuyết ñiểm trong khi thực thi công vụ 

hoặc vi phạm pháp luật thì phải chịu xử lý kỷ luật theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 

 

Chương V 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

ðiều 11. Chánh Thanh tra huyện chịu trách nhiệm thực hiện theo các nội dung 

quy ñịnh tại Quy chế này. 

Quy chế này là cơ sở  pháp lý ñể Chánh Thanh tra huyện ñiều hành, quản lý ñơn 

vị, là căn cứ ñể Ủy ban nhân dân huyện giao nhiệm vụ cho ñơn vị. 

Trong quá trình thực hiện, Chánh Thanh tra huyện có quyền ñề xuất với Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện bổ sung hoặc sửa ñổi quy chế cho phù hợp với tình hình 

thực tế, sau khi có sự trao ñổi thống nhất với Phòng Nội vụ huyện Bình Chánh. 
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